I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 
tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	Nghề chăm sóc sức khoẻ
	Nghề sản xuất
	Chú bộ đội
	Nghề dịch vụ

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	MT1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc, bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục.
	Bài 4:
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Hai tay đưa trước, lên cao.
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi khuỵu gối. 
- Bật: Bật tách khép chân
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	MT2
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi/chạy thay đổi hướng vận động , dích dắc theo hiệu lệnh. 
	Đi/chạy thay đổi hướng vận động, dích dắc theo hiệu lệnh.
	Trò chơi: “Đi/chạy thay đổi hướng vận động, dích dắc theo hiệu lệnh”.
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	MT3
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước.
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước. (Đi dã ngoại , tham quan, trải nghiệm.)
	TC: Làm chú bộ đội “Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước”. Đi tham quan, trải nghiệm. 
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	
	TQDN

	TQDN

	

	MT4
	Khéo léo, nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi dân gian.
	Chơi các trò chơi dân gian theo chủ đề.
	Chơi các trò chơi dân gian: Đi cầu đi quán, Kéo cưa lừa xẻ, Rồng rắn lên mây, Gánh gánh gồng gồng, Dệt vải, Gieo hạt...
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	MT5
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật.
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. TCVĐ: Mô phỏng hành động nghề,  Chú bộ đội hành quân, Chuyển gạch xây doanh trại.
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm            
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH

	

	MT6
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa… m.
	Ném xa bằng 1 tay. TCVĐ: Vượt qua thử thách; Nhảy vào, nhảy ra; Đuổi bắt, Đá bóng...
	Ném xa bằng 1 tay
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	MT7
	Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ cao 40-45 cm xuống
	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm). TCVĐ: Cáo ơi ngủ à; Mèo đuổi chuột; Mèo và chim sẻ;…
	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)       
          
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	MT8
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.

	Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
	Trò chơi: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	HĐNT

	MT9
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền, các hình vẽ.
	Tô màu hình vẽ, đồ theo nét.
	Tô màu kín hình vẽ, đồ theo nét.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT10
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
	Tự phục vụ hàng ngày: Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	MT11
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành các thao tác cơ bản trong chế biến món ăn, thức uống đơn giản.
	Làm quen với 1 số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn hằng ngày.
	Thực hành bé làm nội trợ:  Chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản: pha nước chanh; làm sa lát; bóc trứng…
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT12
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì, đau bụng…)
	Bệnh tật liên quan đến ăn uống
	Nghe và xem video về bệnh tật liên quan đến ăn uống
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	MT13
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
	Chơi trò chơi: Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT14
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe.
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người.
	Trò chuyện về thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	MT15
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định.
	- Thay quần áo và để vào nơi quy định.                     - Nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh.
	Trò chuyện về cách thay quần áo và để vào nơi quy định. 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	MT16
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày.
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	MT17
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp với  thời tiết.
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết.
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	MT18
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng.
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng. (Không tự ý đi một mình, không chen lấn xô đẩy, không đi theo, ăn quà của người lạ) 
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng. (Không tự ý đi một mình khi không có người lớn, không chen lấn xô đẩy khi lên xe, không theo người lạ)
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	HĐC

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	MT19
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa, quả.
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa.
	Trò chuyện về đặc điểm , ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa.
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	MT20
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa trong năm
	Thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	Thời tiết trong ngày (Bầu trời, ánh sáng, nhiệt độ,..)
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	
	HĐNT

	MT21
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	MT22
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính.
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng E-learning trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng E-learning chữ cái trên máy tính.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	MT23
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng.
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng.

	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT24
	Nhận biết các chữ số từ 5 - 10 và sử dụng các chữ số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
	Nhận biết  chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8.
	Nhận biết  chữ số 8, số lượng và số, thứ tự trong phạm vi 8
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Chơi các trò chơi ôn số lượng chữ số trong phạm vi 8: Nối đúng số lượng, Tìm thẻ số tương ứng, Chữ số vui nhộn, Thử tài của bé,...
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Ôn số lượng, chữ số trong phạm vi 8.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
HĐC


	MT25
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA).
	So sánh phát hiện qui tắc sắp xếp.
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	MT26
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
	Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Ôn khối cầu, khối trụ, tìm các khối trong thực tế.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	MT27

	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề: Nghề dịch vụ; nghề sản xuất; nghề truyền thống của địa phương.
	Làng nghề mộc Kha Lâm
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Quan sát đồ dùng của nghề nông.
	Lớp
	Sân chơ
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Quan sát, thực hành công việc của bác nông dân. (Cuốc đất, nhặt cỏ, tưới cây, tỉa lá, vệ sinh chậu cây, chăm sóc cây,...)
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	KPXH:
Nghề dịch vụ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Quan sát đồ dùng của cô thợ may.
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	MT28
	Biết một số nghề phổ biến quen thuộc( Giúp đỡ cộng đồng) . Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề
	Tìm hiểu về  nghề bộ đội, biết nghề bộ đội là nghề phổ biến quen thuộc
	Tham quan trải nghiệm Tiểu đoàn 33
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Quan sát đồ dùng quân trang của chú bộ đội.
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	
	
	Tìm hiểu nghề gần gũi, quen thuộc phổ biến trong xã hội. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề quen thuộc.
	KPXH: Nghề chăm sóc sức khỏe
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Quan sát một số đồ dùng của nghề chăm sóc sức khoẻ. (Bác sĩ)
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	MT29
	Kể tên các hoạt động nổi bật của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
	Tên, ý nghĩa và các hoạt động nổi bật của ngày 22/12.
	Trò chuyện sáng: Trò chuyện về ngày 22/12. Xem video trò chuyện về các hoạt động kỉ niệm ngày 22/12.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	MT30
	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Giáo dục trẻ biết lắng nghe, biết cách trao đổi, giao tiếp với cô và các bạn. Không nói xen vào hoặc ngắt lời khi người khác đang nói.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	MT31
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi.
	- Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề Nghề nghiệp: Hạt gạo làng ta, Mẹ đi cấy, Ông bác sĩ, Chú bộ đội hành quân trong mưa,...
	Thơ: Hạt gạo làng ta
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Đồng dao: Tay đẹp
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Đọc các bài thơ, đồng dao trong chủ đề: Tay đẹp, Mẹ cấy lúa, Cô thợ may, Dệt vải…
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	
	HĐC

	MT32
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc được nghe theo đúng trình tự nhất định.
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự.
	Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự. (Kể theo hình ảnh, tranh chữ to, kể bằng rối,...)
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT33
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể. Nhớ được tên truyện, các nhân vật trong truyện và trình tự diễn biến nội dung câu chuyện. Ngôn ngữ mạch lạc, đủ câu, đủ ý khi trả lời các câu hỏi.
	Nghe hiểu cầu chuyện chủ đề ngành nghề: Hai anh em; Bác sĩ chim; Mướp xù đi câu cá; người bán mũ rong; chiếc áo mới ; người bán mũ rong;...
	Truyện: Bác sĩ chim
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	MT34
	Đóng được vai của các nhân vật trong câu chuyện.
	Đóng kịch
	Tổ chức cho trẻ đóng kịch truyện: Hai anh em
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	MT35
	Biết tự điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh.
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh; Khi ăn uống, khi đi ngủ không nói chuyện, nói nhỏ đủ nghe khi thực hiện các hoạt động vệ sinh, giờ ăn.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	MT36
	Biết tự chọn sách để “đọc”, xem và nghe theo chủ đề đang thực hiện.
	Tự chọn sách để “đọc” và xem, nghe các loại sách khác nhau theo chủ đề Nghề nghiệp.
	Tự chọn sách theo chủ đề Nghề nghiệp để “đọc” và xem.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT37
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân trẻ.
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	Kể chuyện theo tranh minh họa về chủ đề Nghề nghiệp : Bác sĩ chim, Hai anh em,... và kể theo kinh nghiệm của bản thân.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	MT38
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói.
	“Viết thư”
	“Viết thư’; viết những lời chúc mừng gửi tới các chú bộ đội. 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	MT39
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa chủ đề Nghề nghiệp.
	Trò chơi chữ cái với nhóm chữ u, ư
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Ôn luyện các chữ cái, các trò chơi với chữ cái đã học: Nối chữ, Tìm chữ cái trong từ bài thơ
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	MT40
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT41
	Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình.
	“Viết” tên của bản thân theo cách của mình.
	“Viết” tên của bản thân theo cách của mình.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	MT42
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	Nêu gương cuối tuần: Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của bản thân.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	MT43
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm.
	Chơi trò chơi phân vai; sân khấu rối
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT44
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày(vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi,  chuẩn bị ĐDĐC. 
	Cho trẻ thực hành một số kĩ năng cần thiết đơn giản hàng ngày như: Trực nhật lau dọn, vệ sinh sân trường, góc thiên nhiên của lớp, khu trải nghiệm…
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	MT45
	Biết được sự vất vả của bác nông dân khi làm ra sản phẩm, từ đó thể hiện tình cảm phù hợp với bác.
	Thể hiện tình cảm phù hợp với bác nông dân.
	TCXH: Chúng em yêu bác nông dân
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	MT46
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
	Sự thích ứng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	Mọi lúc mọi nơi: Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	MT47
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	Trẻ thể hiện sự tôn trọng, hợp tác, chấp nhận sự phân công của các thành viên trong nhóm, lớp.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT48
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” -“xấu”; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”
	Nhận xét và tỏ thái độ với những hành vi “đúng”-“sai”, nêu gương những hành vi đúng, học tập làm theo.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	MT49
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết, cần giúp đỡ.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	MT50
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề Nghề nghiệp.
	Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc; phù hợp với độ tuổi và chủ đề Nghề nghiệp: Lớn lên cháu lái máy cày, Em làm bác sĩ, Chú bộ đội đảo xa,...
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Cho trẻ nghe thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề Nghề nghiệp: Hạt gạo làng ta, Mẹ đi cấy, Tay đẹp, Dệt vải, Gánh gánh gồng gồng, Bác sĩ chim, Hai anh em...
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	MT51
	Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…)của tác phẩm tạo hình.
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình.
	Trẻ thích ngắm các tác phẩm tạo hình, nói được các cảm nhận về màu sắc, bố cục, chất liệu,...
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT52
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca kết hợp nhạc đệm. Biết hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát chủ đề Nghề nghiệp: Em làm bác sĩ, Em làm công an tí hon, Bác đưa thư vui tính, Đưa cơm cho mẹ em đi cày...
	Dạy hát: Em làm bác sĩ
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Trẻ làm quen, ôn các bài hát trong chủ đề
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Cho trẻ hát các bài hát trong chủ đề: Em làm bác sĩ, Em làm công an tí hon, Bác đưa thư vui tính, Đưa cơm cho mẹ em đi cày...
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT53
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	VĐ nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	VĐMH: Tập làm chú bộ đội
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Trẻ múa minh hoạ các bài hát trong chủ đề: Cháu thương chú bộ đội, Tập làm chú bộ đội, Cô giáo em...
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT54
	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	VĐTTPH bài hát: Lớn lên cháu lái máy cày
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Trẻ vỗ tay kết hợp với nhạc cụ theo tiết tấu chậm, phối hợp bài hát: Lớn lên cháu lái máy cày, Em làm bác sĩ, Chú bộ đội...
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT55
	Biết biểu diễn tổng hợp các kỹ năng đã dạy trong chủ đề, thể hiện sắc thái, biểu cảm phù hợp với bài hát.
	Biểu diễn tổng hợp các kỹ năng đã học trong chủ đề
	
Liên hoan văn nghệ cuối tuần, biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	MT56
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ bằng màu nước để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Vẽ bằng màu nước để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Vẽ đồ dùng các nghề         (Đề tài)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Vẽ trang phục, sản phẩm, nơi làm việc,... của các nghề.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT57
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối hợp lý.
	Cắt (theo đường cong nhọn, viền, dích dắc) dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối, hợp lý.
	Cắt dán trang phục 
các nghề.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT58
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn mũ chú bộ đội, cái bát, ấm pha trà,...
	Tổ
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	
MT59
	Có một số kỹ năng đan, tết đơn giản (đan nóng mốt, bện 3) tạo sản phẩm hài hòa, cân đối
	Đan, tết, bện đơn giản (đan nóng mốt, bện 3) tạo sản phẩm phong phú theo chủ đề Nghề nghiệp.
	Đan nón tặng bác nông dân.  (Đan nóng mốt)
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Đan rổ, rá, bện tóc, đan áo tặng chú bộ đội,...

	Tổ
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT60
	Biết phối hợp các kỹ năng đính, dán  
	Đính, dán  một số nguyên học liệu có
	Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	một số nguyên học liệu tạo sản phẩm phong phú, đa dạng về mẫu mã.
	sẵn tạo sản phẩm theo chủ đề.
	Trang trí trang phục các nghề.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT61
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét SPTH về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Nhận xét SPTH về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT62
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn. 
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ.
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ: Mõ, sắc xô, phách tre,...
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT63
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích. 
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT64
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích của mình.
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	MT65
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	58
	62
	62
	60

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	14
	14
	14
	14

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	10
	9
	11
	10

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	11
	12
	11
	11

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	7
	8
	7
	7

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	16
	19
	19
	18

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	6
	6
	6
	5

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	27
	29
	31
	29

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	7
	8
	6
	8

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	5
	5
	5
	5

	
	
	Hoạt động chiều
	7
	7
	7
	7

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	1
	1
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	+ Giờ thể chất
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	2
	2
	1

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	2

	
	
	
	+ Giờ TCKNXH
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	1
	1



II. KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nghề chăm sóc sức khoẻ
	1
	Từ 06/12 đến  10/12/21
	
	

	Nghề sản xuất
	1
	Từ 13/12 đến  17/12/21
	
	

	Chú bộ đội
	1
	Từ 20/12 đến  24/12/21
	
	

	Nghề dịch vụ
	1
	Từ 27/12 đến  31/12/21
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	    CĐ nhánh
	Nhánh 1: Nghề chăm sóc sức khoẻ
	Nhánh 2: Nghề sản xuất
	Nhánh 3: Chú bộ đội
	Nhánh 4: Nghề dịch vụ

	Giáo viên
	- Lập KHGD chủ đề.
- Trang trí lớp học phù hợp với chủ đề nghề chăm sóc sức khỏe.
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát có nội dung về nghề chăm sóc sức khỏe.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc chơi: Giấy màu, kéo, keo dán...
- Chuẩn bị các đồ dùng để trẻ thực hành lao động dọn vệ sinh sân trường: Găng tay, chổi, túi nilong,...
- Tuyên truyền nội dung học tập, nội dung chăm sóc sức khoẻ của trẻ cho phụ huynh.
- Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề (một số công việc, đồ dùng, trang phục và nơi làm việc của bác sĩ. Các y, bác sỹ thường chăm sóc và điều trị bệnh cho các bệnh nhân…)
- Cung cấp cho trẻ biết ngày 27/2 là ngày thầy thuốc Việt Nam.
- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu phục vụ cho các hoạt động học của trẻ như: Lịch cũ, giấy một mặt, vỏ chai nhựa…
- Các bảng biểu, nội dung chơi ở các góc chơi: Quy trình khám bệnh của bác sĩ, quy trình rửa tay, Bé chọn đồ dùng, trang phục nghề bác sĩ, Tìm chữ,...
	- Lập KHGD chủ đề nhánh.
- Trang trí lớp học phù hợp với chủ đề nghề sản xuất.
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát có nội dung về nghề sản xuất.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc chơi: Giấy màu, kéo, keo dán, vải vụn...
- Tuyên truyền nội dung học tập, một số kĩ năng an toàn khi sử dụng  đồ dùng, sản phẩm nghề sản xuất cho phụ huynh và trẻ.
- Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề ( về công việc, sản phẩm, dụng cụ và vật liệu các nghề: nghề nông, nghề may, nghề mộc...)
- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu phục vụ cho các hoạt động học của trẻ như: Vải vụn, bìa, len,...
- Các bảng biểu, nội dung chơi ở các góc chơi: Chọn đồ dùng của bác nông dân, sản phẩm nghề nông, may,..
+ Một số mẫu cung cấp các kĩ năng tạo hình cho trẻ: Đan, bện, xé dán,... về trang phục, đồ dùng sản phẩm nghề sản xuất.
- Trao đổi với phụ huynh kế hoạch đi tham quan làng nghề mộc Kha Lâm, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho trẻ.
- Cung cấp cho trẻ 1 số kĩ năng đảm bảo an toàn khi đi tham quan như: Ngồi trên xe, giữ trật tự, giữ an toàn khi quan sát các đồ dùng của nghề thợ mộc...
	- Lập KHGD chủ đề nhánh
- Trang trí lớp học phù hợp với chủ đề chú bộ đội.
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát có nội dung về chú bộ đội.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc chơi: Băng dính, keo dán, bìa màu, bút...
- Chuẩn bị các đồ dùng để trẻ thực hành lao động dọn vệ sinh khu trải nghiệm: Găng tay, chổi, túi nilong.
- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ cho phụ huynh, kế hoạch đi tham quan tiểu đoàn 33.
- Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề (tên gọi, trang phục (quân tư trang), đồ dùng, dụng cụ, vũ khí chiến đấu của chú bộ đội).
- Cung cấp cho trẻ biết ngày 22 - 12 hàng năm là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu phục vụ cho các hoạt động học của trẻ như: Lịch cũ, bìa,...Hỗ trợ giáo viên quản lý các con khi đi tham quan.
- Các bảng biểu, nội dung chơi ở các góc chơi.
+ Bé chọn trang phục cho chú bộ đội.
+ Tìm chữ cái trong bài thơ, câu chuyện,...
+ Các mẫu bưu thiếp tặng chú bộ đội.
	- Lập KHGD chủ đề nhánh
- Trang trí lớp học phù hợp với chủ đề nghề dịch vụ.
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát có nội dung của chủ đề nghề dịch vụ.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc chơi: Vỏ hộp sữa, bình lọc nước, chai gội đầu, xe đẩy, tạp dề, tranh ảnh hoạ báo các món ăn...
- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ cho phụ huynh.
- Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức cơ bản của nghề dịch vụ (Tên một số nghề dịch vụ quen thuộc như: Bán hàng, cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghề may. Tên gọi của người làm nghề, trang phục, một số đồ dùng đặc trưng của từng nghề dịch vụ).
- Kế hoạch cho trẻ đi tham quan siêu thị đồ chơi gần cổng trường.
- Các bảng biểu, nội dung chơi ở các góc chơi.
+ Quy trình chế biến các món ăn.
+ Salon làm đẹp.
+ Tìm đồ dùng, trang phục cho nghề dịch vụ.
+ Các trò chơi ôn số lượng.
+ Các trò chơi ôn khối.

	Nhà trường
	- Cung cấp cho lớp 1 số đồ dùng đồ chơi về bác sĩ, y tá, nghề chăm sóc sức khỏe.
- Cung cấp nguyên vật liệu: Đề can, giấy màu, keo dán,...
- Trang bị cho lớp 1 số đồ dùng phòng chống dịch Covid: Khẩu trang, nước xát khuẩn, chai xịt khuẩn, xà phòng,…
	- Cung cấp cho lớp 1 số đồ dùng đồ chơi về nghề sản xuất.
- Cung cấp nguyên vật liệu: Bút dạ, màu nước,...
- Tổ chức cho trẻ tham quan làng nghề Mộc Kha Lâm.
	- Cung cấp cho lớp 1 số đồ dùng đồ chơi về chú bộ đội.
- Cung cấp nguyên vật liệu: Đất nặn, giấy màu, keo dán,...
- Tổ chức cho trẻ tham quan tiểu đoàn 33.
	- Cung cấp cho lớp 1 số đồ dùng, đồ chơi về nghề dịch vụ.
- Cung cấp nguyên vật liệu: Vải vụn, len, bìa màu,...


	Phụ huynh
	- Sưu tầm một số nguyên vật liệu, tranh ảnh về các y bác sỹ và các dụng cụ làm việc của các y bác sỹ hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại lớp.
- Trao đổi với cô giáo về 1 số kiến thức về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về công việc của các bác sỹ: khám bệnh, kê đơn thuốc, chăm sóc bệnh nhân, để trẻ yêu thích nghề bác sỹ.
	- Sưu tầm một số nguyên vật liệu, tranh ảnh hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại lớp.
- Trao đổi với cô giáo về 1 số kiến thức về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất để trẻ yêu quý những người lao động, biết quý trọng, giữ gìn và mong muốn tạo ra sản phẩm của các nghề.
- Hỗ trợ giáo viên quản lý và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho trẻ trong buổi đi tham quan làng nghề mộc
	- Sưu tầm một số nguyên vật liệu, tranh ảnh hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại lớp.
- Trao đổi với cô giáo về 1 số kiến thức về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội để trẻ yêu quý, kính trọng các cô, chú bộ đội, mơ ước lớn lên được làm nghề bộ đội.
- Hỗ trợ giáo viên quản lý và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho trẻ trong buổi đi tham quan tiểu đoàn 33.
	- Sưu tầm một số nguyên vật liệu, tranh ảnh hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại lớp.
- Trao đổi với cô giáo về 1 số kiến thức về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ để trẻ biết công việc và ý nghĩa của nghề dịch vụ, từ đó trẻ biết trân trọng và mong muốn làm công việc đó.


	Trẻ
	- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề nghề chăm sóc sức khỏe: Bé làm bác sỹ, Làm bác sĩ, Bác sĩ chim,...
- Hỏi bố mẹ, người thân một số kiến thức về nghề chăm sóc sức khỏe (Bác sĩ, y tá,...)
	- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề nghề sản xuất: Cô thợ dệt, Mẹ đi cấy, Hai anh em, Lớn lên cháu lái máy cày,...
- Hỏi bố mẹ, người thân một số kiến thức về nghề sản xuất.
	- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ về chủ đề chú bộ đội: Chú bộ đội hành quân trong mưa, Màu áo chú bộ đội,  Tập làm chú bộ đội,...
- Hỏi bố mẹ, người thân một số kiến thức về chú bộ đội.
	- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ, hò vè, câu chuyện về chủ đề nghề dịch vụ: Đi cầu đi quán, Bà còng đi chợ, Tay đẹp, Dệt vải,...
- Hỏi bố mẹ, người thân một số kiến thức về nghề dịch vụ.





IV.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ và tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, xịt khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.
- Nhắc nhở phụ huynh quét mã QR, ghi đầy đủ thông tin vào sổ nhật ký đón trả trẻ, cập nhật nhiệt độ của trẻ, ký nhận đầy đủ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, ăn, ngủ của trẻ.
- Trò chuyện về lợi ích và cách lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết.
- Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Xem video trò chuyện về các hoạt động kỉ niệm ngày 22/12.
- Trò chuyện với trẻ về các quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng: Không tự ý đi một mình khi không có người lớn đi cùng, không chen lấn xô đẩy khi xếp hàng lên xe, không đi theo người lạ,...
- Luôn lắng nghe, biết cách trao đổi, giao tiếp với cô và các bạn. Không nói xen vào hoặc ngắt lời khi người khác đang nói.
- Trò chuyện, tạo tình huống để trẻ thích ứng và thể hiện hành vi phù hợp với mọi hoàn cảnh giao tiếp hàng ngày.
- Nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi chủ đề Nghề nghiệp: Tập làm chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội, Lớn lên cháu lái máy cày, Em làm bác sĩ, Cháu yêu cô thợ dệt,...
- Cho trẻ nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; nghe kể các câu chuyện phù hợp với độ tuổi về chủ đề Nghề nghiệp: Thơ: Hạt gạo làng ta, Cô thợ dệt, Chú bộ đội hành quân trong mưa, Làm bác sĩ,...Đồng dao: Tay đẹp, Đi cầu đi quán, Bà Còng đi chợ,...Truyện: Hai anh em, Người làm vườn và con chim sâu, Bác sĩ chim,... 
· Trẻ tự chọn đồ chơi, góc chơi theo ý thích.
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Thể dục sáng
	* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi, chạy theo cô kết hợp với nhạc bài  “Chúng tôi là chiến sĩ”
- Chuyển đội hình thành 4 hàng ngang
* Trọng động: Tập BTPTC, tập 5 động tác kết hợp với gậy:
+ Hô hấp: Hít sâu
+ Tay: 2 tay đưa ra phía trước, lên cao.
+ Chân: 2 tay lên cao, khuỵu gối.
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên.
+ Bật: Bật tách khép chân. 
- Tập kết hợp theo nhạc bài hát “Chú bộ đội”.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng. (2 trẻ cầm gậy, đọc theo nhạc bài đồng dao Lộn cầu vồng kết hợp dậm chân theo nhịp).
* Hồi tĩnh: 
+ Đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng quanh sân theo nhạc bài hát “Chú bộ đội đảo xa”
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Hoạt động học




	Nghề chăm sóc sức khoẻ
	06/12/2021
	07/12/2021
	08/12/2021
	09/12/2021
	10/12/2021
	

	
	
	
	PT THỂ CHẤT
Ném xa bằng 1 tay
	PT NHẬN THỨC
KPXH
Nghề chăm sóc sức khoẻ
	PT NGÔN NGỮ
Truyện: Bác sĩ chim
	PT NHẬN THỨC
So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp
	PT THẨM MỸ
Dạy hát: Em tập làm bác sĩ
	

	
	
	Nghề sản xuất
	13/12/2021
	14/12/2021
	15/12/2021
	16/12/2021
	17/12/2021
	

	
	
	
	PT NGÔN NGỮ
Thơ: Hạt gạo làng ta
	PT NHẬN THỨC
KPXH: Làng nghề mộc Kha Lâm.
	PT THẨM MỸ
Đan nón tặng bác nông dân
	PT TCXH
Cháu yêu bác nông dân
	
PT THẨM MỸ
VĐTT phối hợp: Lớn lên cháu lái mày cày
	

	
	Hoạt động học

	Chú bộ đội
	20/12/2021
	21/12/2021
	22/12/2021
	23/12/2021
	24/12/2021
	

	
	
	
	PT THỂ CHẤT
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	PT NHẬN THỨC
Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ, nhận dạng các khối đó trong 
thực tế.
	HĐ TRẢI NGHIỆM
Tham quan tiểu đoàn 33
	PT NGÔN NGỮ
  Trò chơi chữ cái: u, ư
	PT THẨM MỸ
VĐMH: Tập làm chú bộ đội 
	

	
	
	Nghề dịch vụ
	27/12/2021
	28/12/2021
	29/12/2021
	30/12/2021
	31/12/2021
	

	
	
	
	PT THỂ CHẤT
Bật sâu 40- 45cm
	PT NHẬN THỨC
KPXH: Khám phá nghề dịch vụ
	PT NGÔN NGỮ
Đồng dao: Tay đẹp
	PT NHẬN THỨC
Đếm đến 8, nhận biết nhóm có số lượng trong phạm vi 8 và số 8
	PT THẨM MỸ
Vẽ đồ dùng các nghề (Đề tài)
	

	
	
	
	06/12/2021
	07/12/2021
	08/12/2021
	09/12/2021
	10/12/2021
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	Hoạt
động ngoài trời
	Nghề chăm sóc sức khỏe




Nghề chăm sóc sức khoẻ


sóc- sức khoẻ

	- Quan sát đồ dùng nghề bác sĩ.
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- Quan sát bầu trời        (mây, ánh sáng,...)
- TCVĐ: Đi cầu đi
quán.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân
	- Quan sát cây bàng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	
- Quan sát quang cảnh sân trường (Sự thay đổi của cảnh vật xung quanh sân trường khi đông đến)
- TCVĐ: Chạy dích dắc theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- LĐ: Dọn vệ sinh góc thiên nhiên.
+ Tỉa lá úa.
+ Lau chậu cây.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.
	

	
	

Hoạt động ngoài trời
	Nghề sản xuất
	13/12/2021
	14/12/2021
	15/12/2021
	16/12/2021
	17/12/2021
	

	
	
	
	
- Quan sát đồ dùng nghề nông.
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.
+ Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
	
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.
+ Chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
	
- Quan sát bác nông dân làm việc.
+ QS, thảo luận công việc của bác: Làm đất, trồng, tưới nước.
+ Trẻ thực hành trồng cây.
* TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	
- Quan sát giàn bầu
- TCVĐ: Đi dích dắc theo hiệu lệnh. 
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	
- LĐ: Dọn vệ sinh khu trải nghiệm.
+ Lau đồ chơi.
+ Nhặt lá cây, giấy rác,...
- TCVĐ: Gánh gành gồng gồng.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	

	
	
	Chú bộ đội
	20/12/2021
	21/12/2021
	22/12/2021
	23/12/2021
	24/12/2021
	

	
	
	
	- Quan sát đồ dùng quân trang của chú bộ đội.
- TCVĐ: Chạy dích dắc theo hiệu lệnh. 
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.
+ Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
	- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- Quan sát hoa trạng nguyên
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- Quan sát quang cảnh sân trường.
- TCVĐ: Đi thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ 
chơi trên sân.

	- LĐ: Dọn vệ sinh sân trường.
+ Nhặt giấy rác, lá cây cho thùng rác.
+ Quét sân.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	

	
	
Hoạt động ngoài trời
	Nghề dịch vụ
	27/12/2021
	28/12/2021
	29/12/2021
	30/12/2021
	31/12/2021
	

	
	
	
	- Tham quan siêu thị đồ chơi(Gần trường)
+ Trò chuyện về buổi tham quan, hành vi văn minh khi đi tham quan.
+ Tìm hiểu về siêu thị đồ chơi.
- TCVĐ: Đi thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.
	- Quan sát hoa hồng
- TCVĐ: Bà còng   đi chợ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- Quan sát đồ dùng cô thợ may.
- TCVĐ: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Đi cầu      đi quán.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	- LĐ: Dọn vệ sinh góc thiên nhiên.
+ Tỉa lá úa.
+ Lau chậu cây.
- TCVĐ: Chạy dích dắc theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trẻ thực hành kĩ năng tự mặc quần áo khi trời lạnh, cởi quần áo khi trời nóng, tự xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya), đội mũ, đeo găng tay khi trời lạnh.
- Trò chuyện và giáo dục trẻ về những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe. Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi lựa chọn ăn những thức ăn có lợi và không ăn những thức có hại cho sức khoẻ. 
- Trẻ thực hành thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định. Giáo dục trẻ khi mặc quần áo ướt sẽ bị ốm, cảm lạnh nên khi quần áo bị ướt, bẩn phải thay ngay.
- Trò chuyện về một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày: Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
- Cô tạo tình huống để trẻ tự điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh: Khi ăn không nói chuyện, nói nhỏ đủ nghe khi thực hiện các hoạt động vệ sinh.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nghề chăm sóc sức khoẻ
	06/12/2021
	07/12/2021
	08/12/2021
	09/12/2021
	10/12/2021
	

	
	
	
	- Làm quen với bài thơ về chủ đề Nghề chăm sóc sức khoẻ: Làm bác sĩ, (Bé làm bao nhiêu nghề, Ông bác sĩ, Ước mơ của bé,...)
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Chơi trò chơi chữ cái bài giảng E-learning trên máy tính: 
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Trò chuyện, xem video về bệnh tật liên quan đến ăn uống: Đau bụng, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,...
  - Chơi tự chọn ở các góc.
	- Ôn luyện chữ cái (e, ê) đã học thông qua chơi trò chơi “Nhanh chân tìm chữ cái”
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Liên hoan văn nghệ: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.  
- Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự chọn ở các góc.
	

	
	
	Nghề sản xuất
	13/12/2021
	14/12/2021
	15/12/2021
	16/12/2021
	17/12/2021
	

	
	
	
	- Làm quen với bài hát: (Lớn lên cháu lái máy cày, Cô thợ dệt, Hạt gạo làng ta,...)
- Chơi tự chọn ở các góc.

	- Ôn các bài thơ, đồng dao: Mẹ cấy lúa, Hạt gạo làng ta, Kéo cưa lừa xẻ, Cô thợ dệt, Cái bát xinh xinh...
- Chơi tự chọn ở  các góc.
	- Tổ chức cho trẻ đóng kịch câu chuyện: Hai anh em.
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Hướng dẫn trẻ chơi bảng trò chơi mới “Bé chọn cho đúng”
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Liên hoan văn nghệ: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.  
- Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự chọn ở các góc.
	

	
	
	Chú bộ đội
	20/12/2021
	21/12/2021
	22/12/2021
	23/12/2021
	24/12/2021
	

	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ về những quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng. (Không tự ý theo người lạ,
	- Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội.
+ Trẻ đính, dán các nguyên liệu vào 
bìa màu.
+ Cô giúp trẻ viết 
	- Ôn luyện chữ cái đã học thông qua chơi trò chơi chữ cái“Tìm nhanh, khoanh đúng”.

	- Ôn khối cầu, khối trụ, tìm các khối trong thực tế qua  trò chơi: “Nhanh tay, nhanh mắt”.
	- Liên hoan văn nghệ: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.  
- Nêu gương bé ngoan
	

	6
	Hoạt động chiều
	
	không chen lấn xô đầy khi lên xe, xếp hàng,...)
- Chơi tự chọn ở các góc.
	lời chúc.
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Chơi tự chọn ở các góc.
	

	
	
	Nghề dịch vụ
	27/12/2021
	28/12/2021
	29/12/2021
	30/12/2021
	31/12/2021
	

	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo về chủ đề theo tranh.
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Đọc thơ, truyện, đồng dao theo chủ đề: Tay đẹp, Ước mơ của bé, Bé làm hoạ sĩ, Dệt vải, Chiếc cầu mới, Em làm thợ xây,...
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Trò chuyện với trẻ về những quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng (Không tự ý theo người lạ, không chen lấn xô đầy khi lên xe, cầu thang)
- Chơi tự chọn ở các góc.
	- Ôn số lượng trong phạm vi 8 qua trò chơi “Tạo nhóm số lượng theo yêu cầu”.
- Chơi tự chọn.
	- Liên hoan văn nghệ: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.  
- Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự chọn ở các góc.
	













V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nghề chăm sóc sức khoẻ
	Nghề sản xuất
	Chú bộ đội
	Nghề dịch vụ

	1
	Góc phân vai
	Cửa hàng ăn uống
	- Trẻ biết thể hiện vai chơi, biết mô phỏng cách chế biến một số món ăn, đồ uống đơn giản.
- Trẻ biết bày biện các món ăn đẹp mắt.
- Biết cùng nhau bàn bạc thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai, nội dung chơi.
- Trẻ có kĩ năng chơi theo nhóm và kĩ năng phối hợp các hành động của vai chơi trong nhóm hợp lý.
	- Số lượng: 2 trẻ
- Đi siêu thị mua thực phẩm.
- Chế biến các món ăn, đồ uống đơn giản.
- Bày các món ăn, đồ uống trên kệ hàng.
- Rửa và sắp xếp gọn gàng bát, đĩa….
	- Các loại đồ dùng nấu ăn.
- Tạp dề, mũ nấu ăn, ví tiền.
- Cẩm nang nội trợ
- Menu các món ăn, đồ uống.
- Bàn ghế.
- Kệ bày hàng.
- Xe đẩy mua hàng

	
	x
	x
	x

	
	
	Bác sĩ 
	- Trẻ biết nhiệm vụ của bác sĩ là khám và chuẩn đoán bệnh thông thường( cảm, đau đầu, bệnh hô hấp, đau bụng, đâu răng....) cho bệnh nhân, kê đơn thuốc.
- Nhiệm vụ của y tá lấy thuốc theo đơn chỉ định của bác sĩ, tiêm, băng bó cho 
bệnh nhân.
	- Số lượng: 2 trẻ
Phòng khám nhi
- Cô thảo luận cùng trẻ về công việc của bác sĩ, y tá khi khám cho bệnh nhân. Cách phòng chống dịch covid-19.
- Trẻ nhập vai, cô bao quát giúp đỡ khi cần. 
- Cô nhận xét buổi chơi.
	- Dụng cụ khám chữa bệnh:
+ Quần áo bác sĩ
+ Ống nghe, cặp nhiệt độ, kim tiêm.
+ Hộp thuốc.
+ Sổ ghi chép, bút.
	x
	
	
	

	1
	Góc phân vai
	Bác sĩ
	- Biết 1 số bệnh đơn giản khi khám chữa bệnh.
- Biết giao tiếp, phối hợp cùng bạn trong nhóm.
- Tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho mọi người. 
- Ân cần đón tiếp bệnh nhân Chào hỏi, thăm khám, hỏi han tình hình bệnh tật của bệnh nhân, dặn dò và đồng cảm cùng bệnh nhân.
	Bác sĩ quân y
- Thảo luận, phân công công việc, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
- Trẻ nhận vai, và nhập vai chơi.
- Cô đóng vai bệnh nhân, tạo tình huống chơi cùng trẻ.
	- Dụng cụ khám chữa bệnh:
+ Quần áo bác sĩ
+ Ống nghe, cặp nhiệt độ, kim tiêm.
+ Hộp thuốc.
+ Sổ ghi chép, bút.
	
	
	x
	

	
	
	Spa làm đẹp
	- Thể hiện đúng vai chơi: Gội đầu, làm tóc, tạo mẫu tóc trang điểm,...
- Biết giao tiếp, phối hợp cùng bạn trong nhóm.
- Có kĩ năng chơi theo nhóm, liên kết giữa các thành viên trong nhóm.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua giao tiếp giữa chủ spa và khách hàng.
- Yêu thích cái đẹp.

	- Spa làm đẹp:  Gội đầu, làm tóc, tạo mẫu tóc trang điểm, đánh móng
* Tiến hành:
- Trẻ thảo luận, phân công công việc, nhận vai và nhập vai chơi.
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, có thể đóng vai khách hàng đi làm đẹp để chơi cùng với trẻ.
	- Biển hiệu: Spa làm đẹp.
- Bồn gội đầu, dầu gội, dầu xả.
- Khăn.
- Máy sấy, máy ủ tóc, gương, lược.
- Mỹ phẩm, bộ trang điểm.
- Sơn móng tay.
- Các mẫu tóc giả
- Bàn, ghế.
	
	
	
	x

	1
	










Góc phân vai














Góc phân vai


	










Siêu thị Mini














Siêu thị Mini
	- Trẻ biết được các công việc của người bán hàng, mặt hàng mình bán, biết chào mời khách mua hàng.
- Trẻ biết thể hiện đúng vai  chơi qua trò chơi bán hàng.
- Có 1 số kĩ năng bán hàng đơn giản.
- Biết cùng nhau bàn bạc thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai, nội dung chơi.
- Biết giao tiếp, phối hợp cùng bạn, các hành động của vai chơi trong nhóm một cách hợp lý.
	- Số lượng: 2-3 trẻ
- Cửa hàng bán thuốc


	- Đồ dùng chăm sóc sức khoẻ: Bông, băng, băng dán cá nhân,...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Siêu thị Vinmart
	- Thực phẩm, các loại rau, củ, quả.
- Hoa quả.
- Bánh ngọt, kẹo...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng bán quân trang, quân dụng.

	- Quân trang, đồ dùng chú bộ đội: Mũ, quân phục, balo, giày,...
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Siêu thị đồ chơi
- Cửa hàng mĩ phẩm.

	- Sản phẩm làm đẹp: Nước hoa, sữa rửa mặt, son, phấn, phấn mắt, gương,...
- Đồ chơi các loại.
	
	
	
	x

	
	
	
	
	* Tiến hành:
- Trẻ nhận vai và nhập vai chơi, thoả thuận cách chơi với bạn trong nhóm chơi.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	 - Cô quan sát, có thể nhập vai thảo luận cùng trẻ cách sắp xếp các mặt hàng, thực phẩm... cách dán giá tiền, đóng gói hàng...cách chào mời khách mua hàng,...
- Nhận xét góc chơi.
	
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
Góc xây dựng
	Chú công nhân tí hon
	- Trẻ nhớ tên công trình xây dựng, công việc của các bác thợ xây dùng các nguyên vật liệu để tạo lên các công trình xây dựng (Bệnh viện Nhi trẻ em, Doanh trại quân đội, trang trại cây trồng, siêu thị tiện ích,…)
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau một cách phong phú, biết xếp gạch, cây xanh, hoa, mô hình người,…để tạo các công trình xây dựng với bố cục hợp lý, theo mẫu gợi ý.
- Có kỹ năng cơ bản: trộn vữa, xúc vữa, chuyển gạch, xây, lắp ghép hàng rào, lắp ghép bệnh viện, 
- Trân trọng sản phẩm do nhóm mình làm ra.
	- Số lượng trẻ: 6 trẻ
- Xây bệnh viện Nhi
	- 3 tranh mẫu gợi ý theo chủ đề.
- Mẫu thiết kế
- Mô hình bệnh viện, doanh trại,...
- Gạch xây dựng
- Lắp ghép nhựa
- Đồ dùng: xe ô tô chở gạch, bay, xẻng.
- Cây hoa, thảm cỏ, đồ chơi lắp ghép- Hàng rào, chậu trồng cây
-Bộ dụng cụ xây dựng
- 6 Bộ trang phục công nhân, mũ bảo hộ, găng tay.

	
x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây trang trại cây trồng.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây doanh trại bộ đội
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây siêu thị tiện ích
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Xây tường bao
- Xây cổng ra vào
- Xây bồn hoa
- Trồng cây, hoa
- Vận chuyển nguyên vật liệu  xây dựng.
- Lắp ráp nhà.
* Tiến hành: 
- Cô tham gia thảo luận cùng trẻ về công trình chuẩn bị xây dựng
- Trẻ tự phân công nhiệm vụ.     
- Gợi ý trẻ cách sắp xếp bố cục công trình, sáng tạo thêm các mô hình xây dựng.
- Quan sát các thao tác chơi, hành động chơi, giúp đỡ trẻ khi cần.
	
	


x









x
	


x









x






	


x









x





	


x









x
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	Góc học tập
	Toán
	- Trẻ được ôn số lượng, tách gộp trong phạm vi 8, gắn số lượng.
- Rèn cho trẻ có thao tác tư duy và khả năng quan sát ghi nhớ nhanh nhạy.
	Trạng Tý thông minh.
- Trẻ tự chọn và chơi các trò chơi:  
+ Ôn số lượng, tách gộp trong phạm vi 8.
+ Trò chơi nối số
	- Các biểu bảng chơi với các con số
	



	
	
	

x


	
	
	
	-Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc, Bé nhanh trí.
	+ Bé nhanh trí.
+ Sắp xếp theo quy tắc. 

	- Thẻ số, bút dạ.
- Đồng hồ số.
- Bảng học Toán.

	
	x
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Góc học tập

























Góc học tập




















Góc học tập



















Góc học tập
	Toán
	- Trẻ ôn nhận biết các khối.

	+ Chọn khối, hình  theo yêu cầu.
	- Các hình khối.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Rèn sự nhanh nhạy, khả năng phán đoán.
- Trẻ có ý thức học tập.
	* Tiến hành
- Cô giới thiệu tên và cách chơi trò chơi mới.
- Q/sát gợi ý cách chơi và tiến hành chơi.
- Cô quan sát, giúp đỡ khi cần.
- Nhận xét góc chơi.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Khám phá

	- Trẻ biết được tên gọi mục đích yêu cầu các trò chơi trong góc khám phá
- Trẻ nhớ được kí hiệu của
các bảng trò chơi để tìm nội dung chơi tương ứng.
- Trẻ có kĩ năng chơi, cách chơi các trò chơi trong góc.
- Rèn cho trẻ có tư duy, so sánh và khả năng quan sát ghi nhớ có chủ định.

	+ Trò chơi phân nhóm thực phẩm sạch, an toàn

	- Bảng chơi phân nhóm thực phẩm sạch, an toàn.
	x

	
	
	

	
	
	
	
	+ Trò chơi ghép đôi nghề với các đồ dùng của nghề.
- Bé thông minh.

	- Bảng chọn đồ dùng cho nghề.
- Các biểu bảng chơi gắn hành vi đúng, sai.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	+ TC ghép tranh theo chủ đề Nghề nghiệp.
+ Trò chơi hiện đại: Luồn hình trụ, rút gỗ, cân thăng bằng…
	- Tranh các nghề.
- Đồ chơi hiện đại: Cân thăng bằng, luồn hình trụ,... - 
	x
	x
	x
	x

	
	
	Khám phá
	- Củng cố, ôn luyện lại những kiến thức đã học.
- Ý thức học tập tốt. Chấp hành nội quy góc chơi.
	- Cô để trẻ tự tìm cách hoạt động với đồ chơi có trong góc. 
- Trẻ tự chọn trò chơi:  * Tiến hành:
- Q/sát mẫu gợi ý cách chơi và tiến hành chơi.
- Cô quan sát, xử lý tình huống tham gia chơi cùng trẻ khi cần thiết.
- Nhận xét góc chơi.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	



Chữ cái
















Chữ cái
	- Biết chơi các trò chơi chữ cái đã học, biết cách chơi,
tích cực tham gia chơi.
	- Trẻ chơi các trò chơi chữ cái:
+ Bù chữ còn thiếu.
	- Các biểu bảng chơi với các chữ cái, ảnh chủ đề.
- Bảng chữ cái.

	
x
	
x
	
	

	
	
	
	
	+ Tìm chữ, nối chữ tương ứng.
+ Ghép từ tương ứng từ có sẵn dưới tranh.
	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết sao chép, viết tên mình, chữ cái, các kí hiệu đơn giản. “Viết thư, lời chúc” gửi chú bộ đội.
- Ôn luyện, phát âm các chữ cái đã học.
- Sáng tạo trong học tập. 
	+ Trò chơi hiện đại: Ghép tranh.
- Sao chép viết  tên.
	- Vở tập tô, bút chì
- Trò chơi hiện đại: Ghép tranh
	
	
	
x
	
x

	
	
	
	
	* Tiến hành chơi:  
- Trẻ tự chọn trò chơi trẻ thích, quan sát mẫu gợi ý, cô hướng dẫn trẻ cách chơi với trò chơi mới hoặc trẻ mới chơi lần đầu. 
- Cô bao quát, tham gia chơi với trẻ khi cần.
- Nhận xét góc chơi
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Sách- truyện

	- Trẻ biết tự chọn sách để “đọc” và xem.
- Biết kể chuyện đã được nghe theo trình tự, kể theo tranh chữ to, kể chuyện
theo hình ảnh, biết kể
chuyện bằng rối.
- Trẻ biết kể chuyện sáng tạo và tạo ra bộ sưu tập phong phú về chủ đề Nghề nghiệp.
	Tủ sách Lớn lên bé làm nghề gì ?
- Làm sách truyện về chủ đề Nghề nghiệp.

	
	

x
	

x

	
	

	
	
	
	
	- Trẻ vẽ truyện, kể sáng tạo theo tranh minh hoạtheo chủ đề truyện : Bác sĩ chim, Hai anh em, Bạn Lan đi siêu thị,…

	- Sách truyện, tranh ảnh chủ đề Nghề nghiệp.
- Tranh truyện, thơ chữ to.
	
	
	x
	x
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	Góc sách
	- Rèn kĩ năng đọc sách.
- Phát triển ngôn ngữ trong khi đọc và giao tiếp.
- Giữ gìn sách truyện.


	* Tiến hành :
- Trẻ tự chọn nội dung chơi mình thích.
- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng thành thạo rối ngón tay và rối mô hình để kể chuyện sáng tạo theo ý tưởng của trẻ.
- Cô đặt tình huống, gợi ý giúp trẻ suy nghĩ và tìm cách hoạt động với sách truyện.
	- Rối tay.
- Khung rối kể chuyện.
- Album về chủ đề Nghề nghiệp.
- Tranh minh hoạ

	x
	x
	x
	x
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4

	




Góc nghệ thuật


















Góc nghệ thuật

	Bé làm hoạ sĩ

	- Trẻ luyện các kỹ năng đã học như vẽ, cắt dán, đính dán, nặ, đan nóng mốt, bện 3 để tạo nhiều sản phẩm phong  phú theo chủ đề.
- Biết chọn lựa các nguyên vật liệu theo mẫu gợi ý và hoàn thành sản phẩm
	Triển lãm tranh : 
Ước mơ của bé
- Vẽ trang phục, sản phẩm, đồ dùng nghề của các nghề.
- Cắt dán trang phục các
nghề 
	- Giấy màu, keo dán.
- Sáp màu, màu nước, giấy A4.
	



x

	



x



	



x

	



x



	
	
	
	
	- Nặn mũ chú bộ đội, cái bát, ấm pha trà,…
	- Đất nặn, bảng con
	
	

	
x
	
x

	
	
	Bé làm họa sĩ
	.- Phát triển óc thẩm mỹ, khả năng sáng tạo.- Tích cực tham gia hoạt động và thu dọn góc chơi gọn gàng.
- Yêu quý, giữ gìn sản phẩm do mình tạo ra.

	- Đan nón, rổ rá, đan áo tặng chú bộ đội, bện tóc
- Đính dán, trang trí trang phục các nghề
	- Kéo thủ công.
- Nguyên liệu đính dán: Hột hạt, kim sa, hoa, cỏ, lá khô,
	
	x
	x


x
	x


x

	
	
	
	
	* Tiến hành :
- Trẻ chọn kĩ năng mình muốn tạo sản phẩm.
- Quan sát kĩ mẫu gợi ý chơi. Tiến hành chọn nguyên vật liệu, đồ dùng cần thiết để tạo sản phẩm
- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo sản phẩm của mình, nhận xét bài.
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Ca sĩ nhí
	- Trẻ hát, múa biểu diễn các bài hát trong chủ đề. 
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc phối hợp với tiết tấu của bài hát.
- Rèn kĩ năng hát và biểu , 
	- Em làm bác sĩ
- Lớn lên cháu lái máy cày, Cô thợ dệt,…
	- Đồ chơi và dụng cụ âm nhạc. 
- Ghế ngồi.
	x
	
x
	
	

	
	
	
	
	- Tập làm chú bộ đội, Chú bộ đội,… 
	- Mũ âm nhạc.
- Hoa tay biểu diễn - Vé xem ca nhạc
	
	
	
x
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	Góc nghệ thuật

	Ca sĩ nhí
	diễn mạnh dạn, tự tin
- Rèn kĩ năng múa minh hoạ theo lời bài hát, kĩ năng vận động theo nhạc.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua lời ca.
- Trẻ hứng thú, yêu nghề ca hát, thích trở thành ca sĩ.
	- Em là công nhân lái xe, Cháu yêu cô chú công nhân,…
	.
	
	
	
	
x

	
	
	
	
	- Cô quan sát, gợi ý trẻ hát các bài hát về chủ đề và lựa chọn dụng cụ. 
- Gợi ý giúp trẻ chọn nội dung chơi: làm ca sĩ, làm khán giả, làm người bán vé…
- Khích lệ trẻ biểu diễn tự tin, sáng tạo các vận động cho bài hát.
	
	x
	x
	x
	x
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	Góc thiên nhiên
	Bác nông dân tí hon
	- Biết chăm sóc cây: tưới nước, tỉa lá úa..., biết lau dọn vệ sinh chậu cây.
- Rèn kĩ năng chăm sóc cây
- Yêu thiên nhiên, cây cối xung quanh mình.
- Thích chăm sóc và bảo vệ cây cối.
	- Cô hướng dẫn trẻ 1 số kĩ năng chơi ở góc thiên nhiên: Tưới cây, vệ sinh chậu cây, cắt tỉa lá úa...
- Trẻ thực hiện: Trẻ tự phân công công việc cho từng bạn trong nhóm chơi.
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi cần.
	- Bình tưới cây, khăn lau.
- Kéo.

	
	


x
	


x
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Góc vận động






	
Vận động viên tí hon





	- Trẻ được phát triển các cơ và các chức năng vận động.
- Trẻ biết cách thực hiện các vận động, chơi các trò chơi vận động.
- Rèn các kĩ năng vận động cơ bản như trườn, ném, bật.
- Rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo khi thực hiện vận động.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
- Yêu thích thể dục thể thao.
	Trạng Tý khoẻ mạnh
- Cô để trẻ tự tìm các hoạt động với đồ chơi có trong góc.
[bookmark: _GoBack]- Trẻ chơi các trò chơi vận động: Ném xa bằng 1 tay, Bật sâu 40-45cm, Trườn kết hợp trèo qua ghế dài, Nhảy bao bố, Ném bóng vào rổ, Bàn chân vịt, đi cà kheo, ném bowling, đánh bóng bàn, cầu lông,...
- Cất dọn đồ chơi khi chơi xong.
	- Ghế dài.
- Đích
- Bục (40-45cm)
- Bóng to, nhỏ.
- Cột ném bóng.
- Blowing.
- Thảm bật.
- Nhảy bao bố.
- Bàn chân vịt.
- Bao cát.
- Vợt bóng bàn, cầu lông.
	x
	x
	x
	x










VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH 3: “CHÚ BỘ ĐỘI”
        Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021
       Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
      Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

1. Mục đích - Yêu cầu
* Kiến thức: 
	- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1.5m x 30cm. 
	- Trẻ biết tập các động tác của bài tập phát triển chung 
	- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi của trò chơi vận động “Chuyển gạch”.
* Kỹ năng:
	- Rèn luyện tố chất khéo kéo, khả năng nhanh nhẹn ở trẻ khi trườn và trèo qua ghế dài. Phối hợp chân tay nhịp nhàng khi trườn và trèo qua ghế dài.
	- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập phát triển chung theo nhịp.
* Thái độ:
	- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.
	- Yêu thích thể dục thể thao, thích rèn luyện sức khoẻ để khoẻ mạnh như các chú bộ đội.
2. Chuẩn bị: 
	- Mỗi trẻ gậy thể dục, vạch xuất phát, vạch đích. Sắc xô.
	- Nhạc bài hát: Cháu yêu chú bộ đội hải quân; Tập làm chú bộ đội; Chú bộ đội, Chúng tôi là chiến sĩ.
	3. Tiến hành:
* Gây hứng thú
	- Cô và trẻ đi từ ngoài vào lớp theo nhạc “Tập làm chú bộ đội” và khởi động các khớp: cổ, cổ tay, chân, eo…
	- Nhiệt liệt chào mừng các bé đến với chương trình “Chiến sĩ tí hon” ngày hôm nay.
	- Tham gia chương trình “Chiến sĩ tí hon” ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đội mặt trời đỏ và đội biển xanh!
Các đội sẽ được trải nghiệm qua 3 phần thi : Phần thứ nhất: Chiến sĩ khỏe. Phần thứ hai  : Chiến sĩ khéo. Phần thứ ba : 
Chiến sĩ tài năng.
	- Trước khi tham gia các phần thi xin mời các chiến sĩ cùng tham gia màn khởi động, xin mời các chiến sĩ cùng lấy gậy và khởi động cùng chương trình nào!
	- Các đội đã có màn khởi động hết sức hào hứng và đầy nội lực để bước vào các phần thi xin chúc mừng các đội.
1. Hoạt động 1: Chiến sĩ khỏe
	- Cô tập cùng trẻ bài tập phát triển chung cùng gậy kết hợp nhạc bài hát “Chú bộ đội”
	+ ĐT tay: Hai tay đưa ra trước - lên cao( 2x8)
	+ ĐT chân: Hai chân kiễng, ngồi khuỵu gối(2x8)
	+ ĐT bụng: Cúi gập người phía trước( 2x8)
	+ Bật: Bật tách khép chân(2x8)
	* ĐTNM: ĐT chân (tập thêm 2x8 nhịp)
	- Vừa rồi các chiến sĩ đã có màn đồng diễn hết sức đều và đẹp, chiến sĩ nào cũng thể hiện được sức khỏe như các chú bộ đội, xin chúc mừng các chiến sĩ!
2. Hoạt động 2: Chiến sĩ khéo
	- Tiếp theo các đội sẽ được tham gia thử sức ở phần thi thứ hai mang tên “Chiến sĩ khéo”, để tham gia phần thi này cô yêu cầu các đội xếp thành 1 hàng dọc,  xin mời các chiến sĩ hãy nhanh chân tìm đúng đội của mình. 
	- Ở phần thi này các chiến sĩ sẽ tiếp tục trải nghiệm cùng với gậy qua trò chơi, có chiến sĩ nào giỏi đoán xem chúng ta có thể chơi những trò chơi gì với gậy không nào? Hỏi 3-4 trẻ.
	- Có rất nhiều trò chơi với gậy nhưng hôm nay ban tổ chức sẽ quyết định nội dung thi trong phần “Chiến sĩ khéo” là  trò chơi “Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm”. Xin mời các chiến sĩ lên giúp tôi chuẩn bị đồ dùng nào.
		- Các chiến sĩ cùng xem những chướng ngại vật mà mỗi đội sẽ phải vượt qua. Vậy là các chiến sĩ sẽ phải trườn qua 1 đoạn đường dài hiểm trở sau đó trèo qua 1 cây cầu mới đến được nơi tập kết của đơn vị.
- Để chơi tốt trò chơi này, các chiến sĩ hãy quan sát tôi tập mẫu nhé.
- Lần 1: Cô tập mẫu chính xác, không phân tích .
+ Cô hỏi trẻ: Cô vừa thực hiện bài tập gì?
+ Bạn nào có nhận xét gì về bài tập cô vừa thực hiện.
- Lần 2: Cô tập kết hợp phân tích.
	+ Tư thế chuẩn bị: Nằm sát sàn chân co, chân duỗi, một tay gập, một tay đưa ra trước ngón tay chạm vào vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh thì trườn về phía trước, chân trái co, chân phải duỗi, tay phải đưa thẳng về phía trước, đẩy mạnh thân người về phía trước đồng thời co chân phải để lấy đà, trườn chân nọ tay kia sao cho toàn thân áp sát sàn, chân không đưa cao trườn đến cầu hai tay ôm giữ cầu, ngực, bụng sát cầu lần lượt đưa từng chân vắt qua cầu, đứng dậy đi về cuối hàng.
- Các chiến sĩ đã biết cách tập chưa?
- Lần 3: Cô mời một chiến sĩ lên tập thử .
- Cô hỏi trẻ có nhận xét gì bài tập của bạn.
- Trẻ thực hiện:
* Lần 1: Cô mời lần lượt 2 chiến sĩ ở 2 đội lên thực hiện. (Trong quá trình trẻ thực hiện, cô chú ý quan sát, nhắc trẻ cùng quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét, nếu trẻ làm sai cô sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ thực hiện.)
* Lần 2: Vừa rồi các chiến sĩ của 2 đội đã biết cách tập rồi đấy, 2 đội có muốn thi đua xem đội nào giỏi hơn không?
		- Khi bản nhạc bắt đầu, chiến sĩ đầu hàng của 2 đội sẽ đeo súng lên vai trườn thẳng thật nhanh về phía trước đến cầu thì trèo qua cầu sau đó về cuối hàng đứng, khi bạn trước về đích thì bạn tiếp theo mới lên thực hiện tiếp. Cứ như vậy lần lượt từng chiến sĩ của 2 đội thi đua. Khi bản nhạc kết thúc 2 đội dừng lại và kết quả đội nào trườn nhanh, trèo qua cầu về đích trước thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Luật chơi như sau: Nếu trong quá trình trườn mà chiến sĩ của đội nào nhổm người, trườn không đúng kĩ thuật thì phải
quay lại vạch xuất phát để thực hiện lại. 2 đội đã nắm được luật chơi chưa? Sẵn sàng chưa? Thời gian bắt đầu. Cô chú ý quan sát và xử lí các tình huống.
- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả 2 đội. Cô nhận xét 2 đội chơi khen trẻ.
* Lần 3: Tăng độ khó bằng cách chăng các hàng rào dây kẽm gai có gắn quả chuông. 
		- Lần thi này các chiến sĩ sẽ phải phải trườn qua hàng rào dây kẽm gai, thật khéo léo sao cho không chạm vào các quả chuông. 2 đội sẵn sàng chưa? Thời gian bắt đầu (Nhạc “Chúng tôi là chiến sĩ”)
- Cô quan sát và nhận xét kết quả chơi. Động viên khích lệ trẻ.
- Xin chúc mừng 2 đội đã vượt qua thử thách thứ hai đó là “Chiến sĩ khéo”, 1 tràng pháo tay dành cho các chiến sĩ.
- Chiến sĩ nào giỏi đoán xem biết chúng mình vừa được tham gia trò chơi gì ?( 3-4 trẻ)
- Cô khẳng định và tuyên dương trẻ.
3. Hoạt động 3: Chiến sĩ tài năng
- Thử thách cuối cùng cho các bé đó là phần thi “Chiến sĩ tài năng”. Ở thử thách này, 2 thành viên của mỗi đội sẽ “Chuyển gạch” về xây tường bao doanh trại, đây là doanh trại của đội mặt trời đỏ, và đây là doanh trại của đội biển xanh. 
- Cách chơi như sau: Khi bản nhạc bắt đầu, lần lượt 2 chiến sĩ của mỗi đội lên cho gạch vào rổ, dùng gậy gánh gạch đi thật nhanh về doanh trại để xây tường bao. Khi bản nhạc kết thúc, đội nào xây được tường bao cho doanh trại hoàn chỉnh thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được chở 2 viên gạch, 2 thành viên trước về đến đích thì các thành viên sau mới được xuất phát.
- Hai đội sẵn sàng chưa? Thời gian bắt đầu. (Nhạc bài “Ước mơ chiến sĩ”)
- Cô quan sát trẻ chơi và xử lí các tình huống kịp thời.
- Cô kiểm tra kết quả cùng trẻ và nhận xét động viên trẻ.
* Các chiến sĩ vừa trải qua 3 phần thi của chương trình “Chiến sĩ tí hon” các chiến sĩ cảm thấy thế nào? Cô cũng rất vui vì chiến sĩ nào cũng khéo cũng giỏi tuy nhiên không biết chiến thắng thuộc về đội nào nhỉ? Theo các chiến sĩ đội nào sẽ chiến thắng?
* Hồi tĩnh: Trong khi chờ đợi ban giám khảo tổng hợp kết quả cô cháu mình cùng đi quanh lớp 1 vòng để hít thở không khí trong lành nhé! Nhạc “Cháu thương chú bộ đội” và cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2- 3 vòng
* Kết thúc tiết học: Các bé ơi trên tay cô đã có kết quả từ ban giám khảo trong chương trình ngày hôm nay, đội mặt trời
đỏ được…. điểm, đội biển xanh được …. điểm. Xin chúc mừng 2 đội đã hoàn thành xuất sắc các phần thi ngày hôm nay. Chương trình chiến sĩ tí hon hôm nay đến đây kết thúc, xin cảm ơn các chiến sĩ lớp 5A2 đã rất nhiệt tình và xuất sắc trong các phần thi. Xin chào và hẹn gặp lại. (Nhạc Tập làm chú bộ đội.)


Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
	- Trẻ mạnh khỏe, đủ sức khỏe tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Trẻ được đo nhiệt độ 3 lần/ngày, vào các thời điểm (Sáng đến lớp, trước khi đi ngủ, buổi chiều trước khi ra trả trẻ)
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Trẻ vui vẻ, tự tin khi đến lớp, lễ phép, chào hỏi các cô bác trong trường
	- Trẻ ngoan, có nề nếp, tập trung học tập. Phối hợp tốt với các bạn trong nhóm lớp.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
* Hoạt động học:
	- 90% trẻ nhớ tên bài tập, có kĩ năng trườn và kết hợp trèo qua ghế dài theo hướng dẫn của cô, tích cực hứng thú tham gia các hoạt động, trò chơi do cô tổ chức.
	- Một số trẻ kĩ năng trườn còn chưa đúng, chưa thành thục, khi trườn còn nhổm người, chân không chạm sàn, cần lưu ý rèn nhiều hơn.    Hướng khắc phục: Cần hướng dẫn, rèn thêm kĩ năng cho trẻ ở giờ hoạt động khác. (Góc chơi vận động)
* Hoạt động ngoài trời:
- Trẻ thoải mái dễ chịu khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành của thiên nhiên xung quanh trẻ.
- Trẻ hứng thú quan sát, tìm hiểu đồ dùng, quân trang của chú bộ đội.
- Nhanh nhẹn, mạnh dạn tự tin khi tham gia các trò chơi vận động, đồ chơi ngoài trời.
- Lưu ý: Một số trẻ còn chạy, đùa nghịch nói to trong khi chơi các trò chơi ngoài trời.    Hướng khắc phục: Chú ý quan sát và bao quát, nhắc nhở trẻ không chạy nhảy để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hướng trẻ vào các trò chơi tĩnh như chơi với phấn, lá cây.
* Hoạt động góc: 
	- Trẻ chơi ngoan, biết chia sẻ đồ chơi với các bạn.
	- Trẻ có kĩ năng thăm gia các hoạt động nhóm, góc nấu ăn trẻ có thao tác nấu ăn tốt, có kĩ năng giao tiếp khi chơi.
    - Góc nghệ thuật đồ dùng, đồ chơi chưa gọn gàng.    Hướng khắc phục: cần nhắc nhở trẻ có thói quen thu dọn đồ dùng, học liệu sau khi chơi xong.
* Hoạt động vệ sinh- ăn ngủ:
    - Trẻ ăn ngoan, có nề nếp khi ăn, trẻ biết tự ăn, ăn hết suất, gọn gàng không làm rơi vãi thức ăn ra bàn.
* Hoạt động chiều: 
    - Trẻ biết một số quy định an toàn nơi công cộng như: Không đi theo người lạ, đi một mình, không chen lấn xô đẩy khi lên xe, lên xuống cầu thang,...biết khi không thực hiện những quy định này sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ.
Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021
Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức 
1. Mục đích - Yêu cầu:
* Kiến thức:
	- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên khối cầu, khối trụ, biết đặc điểm của khối cầu, khối trụ
	- Trẻ phân biệt và so sánh được điểm giống và khác nhau của khối cầu, khối trụ.
	- Trẻ kể tên được một số đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ.
* Kỹ năng:
	- Trẻ có kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định của trẻ
	- Sử dụng các giác quan để nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ.
	- Phát triển khả năng nhận biết đặc điểm hình dạng của  đồ vật thông qua khám phá.
	- Rèn luyện các giác quan và phát triển ngôn ngữ. 
	- Phát triển sự khéo léo, nhanh nhẹn, mạnh dạn cho trẻ thông qua trò chơi.
* Thái độ:
	- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết và tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
	- Khối cầu, khối trụ của cô có gắn số 1, 2. Một số đồ dùng, đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ như: lon nước, hộp sữa, quả bóng, quả địa cầu...
	- Nhạc chơi trò chơi theo chủ đề: Gumy, Bé làm bác sĩ, Em làm công an tí hon, Tập làm chú bộ đội...
	- Bộ quần áo chú hề. 
* Đồ dùng của trẻ: 
	- Mỗi trẻ một rổ khối cầu, khối trụ. 
	- Nguyên vật liệu: Lõi giấy, lon nước, hộp sữa, bóng bàn, giấy vụn, giấy màu, keo dán,...
3. Tiến hành:
3.1. Ổn định, gây hứng thú:
	- Cô đóng vai chú hề xuất hiện múa hát chào các bé.
	- Chú hề Tiki xin chào các bé lớp mẫu giáo lớn 5A2. Hôm nay chú hề rất là vui khi được đến tham gia lớp học vui nhộn cùng với các bạn.
	- Hôm nay đến tham gia lớp học vui nhộn, chú hề có món quà dành tặng các bạn đấy, xin mời các bạn cùng nhắm mắt lại nào. (Chú hề chở các hình khối to vào lớp).
	- Xin mời các bé hãy mở mắt ra xem đó là gì nào?
	- Rất chính xác đó là các hình khối. (Khen trẻ)
	- Bạn nào giỏi có thể gọi tên các hình khối nào. Giờ học hôm nay, chú hề sẽ tổ chức cho lớp học vui nhộn của chúng mình một chương trình vui được mang tên: “Úmbala ra khối gì”
	- Chương trình gồm có 3 phần:
+ Phần thứ 1: Úm bala ra khối gì 
+ Phần thứ 2: Biệt đội nhanh trí
+ Phần thứ 3: Nhanh như chớp
3.2. Nhận biết khối cầu, khối trụ:
	- Xin mời các bạn chơi ổn định vị trí. Ngay sau đây chúng ta cùng bước vào phần thứ nhất: Úm bala ra khối gì.
	- Tay đẹp đâu, tay đẹp đâu. Tay đẹp của chúng mình cùng chơi nào.
	- Úm bala úm bala. Đưa tay ra nào. Úm bala úm  bala. Chọn khối nào đây?123, 123
	- Cho trẻ chọn khối giống chú hề.
* Nhận biết khối cầu
	-  Xin mời các bạn cùng giơ hình khối tương ứng của mình lên nào.
	- Đây là khối gì? Cho trẻ gọi tên.
	- Sau đây xin mời các bạn chơi quan sát khối cầu thật kĩ và cho chú hề biết nhận xét của mình nào.
	+ Mời các bạn cùng sờ mặt bao của khối cầu.
+ Chúng mình nghĩ khối cầu có lăn được không? Vì sao?
	- Cô khái quát lại: Đây là khối cầu. Khối cầu có mặt tròn bao quanh nên khối cầu lăn được rất dễ dàng. 
	+ Bạn nào giỏi hãy kể những đồ dùng, đồ chơi nào có dạng khối cầu? (Quả bóng, viên bi, quả cam,...)
* Nhận biết khối trụ
	- Chú ý chú ý: Xin mời các bạn theo dõi chú hề làm ảo thuật với bóng số nha (Tung bóng có số)
	- Úm bala con số 2 ra khối gì đây các bạn?
	- Xin mời các bạn cùng chọn khối trụ trong rổ của mình nào.
	- Các bạn cùng đọc to tên khối: Khối trụ.
	- Bây giờ xin mời những đôi mắt tinh nhanh cùng quan sát và đưa ra nhận xét về khối trụ nào?
	- Các bạn hãy lăn khối trụ. Khi lăn khối trụ các bạn thấy thế nào?
	- Chúng mình cùng bạn chồng 2 khối trụ lên nhau, các bạn thấy như thế nào?
	- Cô khái quát lại: Đây là khối trụ. Khối trụ có 2 mặt phẳng là hình tròn, có mặt bao giữa là đường cong nên khối trụ lăn được khi đặt nằm và xếp chồng lên nhau được khi đặt đứng.
	- Bạn nào giỏi tìm xem trong lớp chúng mình có những đồ chơi nào có dạng khối trụ? (Hộp sữa, lon nước ngọt,...)
	- Tiếp theo xin mời các bạn đến với phấn chơi thứ 2 “Biệt đội nhanh trí” ở phần này các bạn sẽ cùng lắng nghe anh hề thử tài nhanh trí của các bạn nhé!
* Úm bala khối gì giống nhau, khối gì khác nhau: So sánh khối cầu, khối trụ
	- Bạn nào giỏi úmbala xem điểm giống và khác nhau của khối cầu và khối trụ là gì nào?
	+ Điểm giống: Đều là hình khối và có thể lăn được.
	+ Điểm khác: Khối cầu có mặt bao cong lăn được về mọi phía
                          Khối trụ có thể xếp chồng lên nhau được.
* Trò chơi củng cố: 
	- Chú hề tặng cho các bạn một trò chơi mang tên:“Ai nhanh, ai  đúng” 
	- Cách chơi: Chú hề nói tên của khối, các bạn giơ khối và đọc to tên khối.
                         Chú hề nói đặc điểm khối, các bạn tìm giơ khối và đọc to tên khối.
	- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát, kiểm tra kết quả.
3.3. HĐ3: Luyện tập: 
	- Tiếp theo xin mời các bạn đến với phần thứ 3 “Nhanh như chớp”
	- Ở phần này các bạn sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi vui. Các bạn đã sẵn sàng chưa?
* Trò chơi 1: Chọn nhanh chọn đúng
	- Xin mời các bạn cùng lắng nghe chú hề phổ biến cách chơi nhé.
	+ Cách chơi: Các bạn sẽ chia làm 2 đội chơi, lấy khối theo yêu cầu của chú hề, đội 1 chọn khối cầu, đội 2 chọn khối trụ, khi có hiệu lệnh bắt đầu, 2 đội sẽ lần lượt từng bạn chạy thật nhanh lên nhặt khối cho vào rổ của đội mình. Thời gian là một bản nhạc. Đội nào nhặt được nhiều khối hơn và đúng theo yêu cầu thì đội đó chiến thắng. (Nhạc Em làm bác sĩ).
	- Trẻ chơi, cô bao quát, nhận xét kết quả chơi.
	- Cho trẻ đếm các khối chọn được đúng theo yêu cầu của chú hề.
	- Để chuẩn bị cho trò chơi thứ 2, chú hề xin mời đội số 2 chọn khối trụ lên xếp thành một vòng tròn thật to, tạo thành nhà bóng. Còn các bạn đội 1 chọn khối cầu hãy mang khối của đội mình thả vào nhà bóng giúp chú hề nhé. Nào xin mời các đội. (Nhạc Tập làm chú bộ đội)
* Trò chơi 2: Khéo tay
	- Ở trò chơi khéo tay chú hề đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu như lõi giấy, lon nước ngọt, hộp sữa, quả bóng bàn, giấy màu, giấy vụn… các đội sẽ dùng đôi bàn tay khéo léo của mình để tạo thành  khối cầu và khối trụ thật đẹp để trang trí cho nhà bóng thêm sinh động và nhiều màu sắc nhé. 
	- Các bạn sẽ chia thành 4 đội thực hiện. Các bạn đã sẵn sàng chưa? (Nhạc Em làm công an tí hon).
	- Trẻ thực hiện, cô bao quát giúp đỡ khi cần.
	- Xin mời các bạn trang trí khối cầu lên thả vào nhà bóng nào. Mời các bạn trang trí khối trụ lên xếp thêm cho tường nhà bóng chắc chắn hơn nào. 
    * Kết thúc: Vậy là lớp học vui nhộn của chúng ta đã trải qua các phần chơi của chương trình rất xuất sắc rồi. Xin tuyên dương tất cả các bạn. Chú hề Tiki rất vui và có quà dành cho tất cả các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Nào bây giờ các bạn có muốn cùng chú hề Tiki đi đến nhà bóng để vui chơi không? Chúng mình cùng đi nào. (Nhạc Gumy)


Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
	- Trẻ có mặt đầy đủ ở lớp, mạnh khỏe, sức khỏe tốt.
	- Đo thân nhiệt trẻ 3 lần/ngày. (Sáng đón trẻ, trước giờ ngủ và trước khi trẻ ra về)
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
	- Trẻ vui vẻ đến lớp, ngoan ngoãn chào hỏi ông bà, bố mẹ, cô giáo và các cô bác trong trường.
	- Trẻ có nề nếp học tập, tập trung nghe cô giáo giảng bài.
	- Chia sẻ đồ chơi với bạn, giúp đỡ bạn khi cần thiết.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
* Hoạt động học:
	- 95% trẻ thực hiện được yêu cầu bài học, nhận biết được khối cầu, khối trụ, phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa 2 khối, biết nhận ra các đồ vật, đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ trong thực tế.
	- Một số trẻ chưa nhận ra được điểm giống và khác nhau giữa 2 khối.     Hướng khắc phục: Cần củng cố và dạy thêm kiến thức cho trẻ vào các giờ hoạt động khác (Hoạt động góc: Góc toán)
* Hoạt động ngoài trời:
	- Trẻ hứng thú quan sát bầu trời, sự thay đổi của bầu trời khi thời tiết trở lạnh.    
	- Hào hứng, phấn khởi khi tham gia các trò chơi vận động, chơi với đồ chơi ngoài trời.
* Hoạt động góc: 
	- Trẻ chơi ngoan, có nề nếp, biết đoàn kết, chia sẻ đồ chơi với các bạn.
    - Góc phân vai chơi còn nói tự do, nói to, chơi xong chưa cất gọn đồ dùng đồ chơi.     Hướng khắc phục: Cô nhắc nhở trẻ nói vừa đủ nghe để không ảnh hưởng đến nhóm khác, tạo tình huống để trẻ tập trung vào hoạt động chơi. Nhắc nhở trẻ cất gọn đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi xong.
* Hoạt động vệ sinh- ăn ngủ:
	- Trẻ ăn ngủ ngoan, có nề nếp ăn uống văn minh lịch sự, trẻ biết tự xúc ăn, ăn hết suất, gọn gàng không làm rơi vãi thức ăn ra bàn, ăn xong biết thu dọn bát thìa, cất ghế đúng nơi quy định.
	- Một số trẻ ăn còn chậm, kén ăn.    Hướng khắc phục: Trao đổi với phụ huynh kết hợp với giáo viên trong việc rèn nề nếp ăn uống cho trẻ, cho trẻ ăn đa dạng thức ăn, không kén chọn. 
* Hoạt động chiều: 
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu để làm thiếp tặng chú bộ đội, gửi lời chúc tới các chú bộ đội và nhờ cô giáo viết.
Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2022
Hoạt động trải nghiệm:  Tham quan tiểu đoàn 33
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
1. Mục đích – yêu cầu.
* Kiến thức
	- Trẻ được tìm hiểu về tiểu đoàn 33, doanh trại, sân tập, nơi sinh hoạt, huấn luyện, khu nhà ăn, nơi tăng gia sản xuất,...
	- Biết được nghề bộ đội rất quan trọng và cần thiết giúp bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc.
	- Thông qua tham quan, trẻ được củng cố, mở rộng vốn hiểu biết của trẻ về chú bộ đội.
* Kĩ năng
- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ.
- Rèn cho trẻ trả lời câu hỏi mạch lạc, rõ ràng những câu hỏi của cô về chú bộ đội.
- Rèn cho trẻ sự tin tin khi giao tiếp, khi tham gia các hoạt động tập thể.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức kỷ luật khi đi tham quan, biết giữ vệ sinh nơi tham quan.
- Trẻ có thái độ yêu quý, kính trọng chú bộ đội.
2. Chuẩn bị.
- Cô kết hợp cùng nhà trường liên hệ trước những nội dung trẻ sẽ tham quan để tiểu đoàn 33 để tiểu đoàn chuẩn bị.
- Tạo tâm thế cho trẻ từ hôm trước: Dặn dò trẻ, trao đổi với phụ huynh về kế hoạch tham quan của lớp, cho trẻ đi học đúng giờ, trang phục gọn gàng, đi dép xăng đan hoặc đi giày, mũ đội cho trẻ, khẩu trang.
- Chuẩn bị biển tên có ghi tên trẻ, số điện thoại, lớp 5A2.
- Đồ ăn phụ cho trẻ: Sữa, bánh,...
- Phương tiện di chuyển ô tô.
3. Cách tiến hành:
3.1. Hoạt động 1: Trò chuyện, dặn dò trẻ trước buổi tham quan: 
- Cô trò chuyện với trẻ về buổi tham quan, về những món quà trẻ đã làm tặng chú bộ đội.
- Cô kiểm tra đồ dùng, trang phục của trẻ: Biển tên, khẩu trang, quần áo, giày dép, mũ.
- Cô nêu ra yêu cầu trước khi đi tham quan: 
+ Để đảm bảo an toàn khi đi tham quan, các con phải đi như thế nào?
+ Cô khái quát lại yêu cầu khi đi tham quan: Khi đi lên xe không xô đẩy, chen lấn, đến nơi tham quan không tự ý đi một mình, không được sờ vào những đồ dùng của chú bộ đội khi chưa được phép và chú ý nghe theo hiệu lệnh của cô và hướng dẫn của chú bộ đội.
- Phân công nhóm: Chia trẻ thành2  đội. Đội 1 cô Linh phụ trách, đội 2 cô Lan Anh phụ trách.
- Nhắc nhở trẻ ở mỗi đội sẽ làm theo sự hướng dẫn của cô phụ trách. 
- Cô cho trẻ lần lượt thứ tự từng nhóm lên xe đi đến địa điểm tham quan.
3.2. Hoạt động 2: Tổ chức tham quan:
- Đến nơi tham quan cô cho trẻ lần lượt xuống xe và chào các cô chú bộ đội ở tiểu đoàn 33, cho trẻ lần lượt quan sát:
* Quan sát, trò chuyện về nơi huấn luyện, sân tập của các chú bộ đội:
- Buổi tham quan diễn ra với nhiều hoạt động, mở đầu là màn giới thiệu về đơn vị, được xem các chú tập đồng diễn đội hình đội ngũ vô cùng ấn tượng của các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn.
- Các chú bộ đội thực hiện một cách đều đặn, nghiêm túc, dứt khoát, gây ấn tượng với tất cả trẻ, cháu nào cũng chăm chú, say mê nhìn những động tác khoẻ mạnh của các chú.
- Cô cho trẻ tự giao tiếp trò chuyện với các chú bộ đội, cô và trẻ đặt các câu hỏi: 
- Nơi chú tập luyện? 
- Hàng ngày chú luyện tập những gì? 
- Các chú rèn luyện thể lực để làm gì?
- Cô chốt lại: Đây là nơi các chú huấn luyện, rèn luyện thể lực.
* Trẻ quan sát nơi tăng gia sản xuất:
- Để có những bữa ăn ngon cho bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả thì việc tăng gia sản xuất, trồng những loại rau xanh, nuôi cá, nuôi lợn, gà… được đơn vị hết sức quan tâm, các con được các chú bộ đội dẫn đi tham quan vườn rau và ao cá, nơi nuôi lợn, gà được các chú trồng và nuôi. 
- Đến nơi tăng gia sản xuất cô cho trẻ đeo khẩu trang để quan sát, nhắc trẻ không đứng gần nơi các khu nuôi lợn, gà làm để đảm bảo an toàn, trò chuyện với chú bộ đội. Quan sát vườn rau, khu nuôi lợn, gà: 
- Các chú trồng những loại rau gì? Trồng như thế nào?
- Khu chăn nuôi, các chú nuôi những con gì? 
- Trẻ quan sát các chú cho lợn, gà ăn.
* Quan sát khu nhà ăn, nơi sinh hoạt
- Sau khi trẻ được quan sát nơi tăng gia sản xuất của các chú bộ đội, cô và trẻ tiếp tục đến khu vực nhà ăn và nơi sinh hoạt của các chú. Trẻ được quan sát bếp ăn tập thể, phòng ăn và phòng ở của các chú:
- Các con thấy bếp ăn của các chú có những gì đây? Được sắp xếp như thế nào?
- Phòng ăn của các chú như thế nào? (Trẻ nhận xét)
- Vừa rồi chúng mình tham quan khu nhà ăn của các chú, bây giờ các con sẽ được đến tham quan phòng ở của các chú, quan sát cách các chú gấp chăn màn và sắp xếp đồ dùng các nhân nhé?
+ Các chú gấp chăn màn như thế nào? Chúng mình thấy có đẹp không?
+ Tư trang, đồ dùng cá nhân các chú để ở đâu, sắp xếp như thế nào?
- Để làm có thể sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, khoa học như thế ày, các chú đều phải trải qua một thời gian huấn luyện đấy.
- Trẻ trải nghiệm thực hành xếp chăn qua sự hướng dẫn tận tình của các chú bộ đội. 
- Cô giáo dục trẻ ý thức học tập theo tấm gương chú Bộ đội cụ Hồ: cần cù, siêng năng, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn hòa đồng với mọi người đó chính là hành trang cho các bé trong quá trình học tập.
* Giao lưu văn nghệ và trò chơi:
- Sau khi tham quan doanh trại, cô và trẻ về hội trường giao lưu văn nghệ và chơi trò chơi với các chú bộ đội.
- Trẻ được nghe các chú nói chuyện về quá trình thành lập, một số hoạt động của Tiểu đoàn 33 và được nghe lịch sử hào hùng của Tiểu đoàn trong việc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, qua đó các chú bộ đội giáo dục trẻ luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cũng như các chú bộ đội luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, bảo vệ Tổ quốc. 
- Trẻ biểu diễn 2 tiết mục văn nghệ tặng các chú: Hát, múa Tập làm chú bộ đội và hát Chú bộ đội đảo xa.
- Cô và trẻ chơi trò chơi giao lưu với các chú: Trò chơi “Lăn bóng dích dắc qua 7 điểm và Đá bóng vào gôn”.
- Các chú tham gia cùng các bé rất nhiệt tình, sôi nổi, những tiếng cười giòn tan vang khắp hội trường buổi giao lưu.
- Các bé lớp 5A2 tặng quà lưu niệm các chú đó là những tấm thiệp do chính tay các con làm ở buổi chiều hôm trước.
- Kết thúc phần giao lưu các bé ăn nhẹ trước khi ra về.
3.3. Hoạt động 3: Kết thúc buổi tham quan:
- Cô và trẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng các chú bộ đội, chào các chú lên xe ra về.
- Cô tập trung trẻ thành 2 nhóm kiểm tra sĩ số và đưa trẻ lên xe và về trường. Trên đường về, cô trò chuyện cùng trẻ:
+ Hôm nay các con đã được đi tham quan ở đâu? 
+ Sau buổi tham quan các con cảm thấy như thế nào?
+ Các con học tập được những gì?
- Cô chốt lại và nhận xét chung về ý thức kỷ luật khi đi tham quan của cả lớp.
Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ mạnh khỏe, sức khỏe tốt, trẻ đến lớp đầy đủ.
- Thân nhiệt của trẻ được cập nhật 3 lần/ngày. (Sáng đón trẻ, trước giờ ngủ và trước khi trẻ ra về).
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Trẻ vui vẻ đến lớp, ngoan ngoãn chào hỏi ông bà, bố mẹ, cô giáo và các cô bác trong trường.
- Hào hứng tham gia các hoạt động do cô tổ chức. Tập trung nghiêm túc khi học.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
* Hoạt động học:
- Trẻ ngoan, có nề nếp khi đi tham quan, không ồn ào, mất trật tự. Hứng thú khi được đi tham quan ở doanh trại bộ đội.
- Trẻ được tham quan, tìm hiểu 1 số nơi: Nơi sinh hoạt, huấn luyện, khu nhà ăn, nơi tăng gia sản xuất,...
- Thông qua tham quan, trẻ được củng cố, mở rộng vốn hiểu biết của trẻ về chú bộ đội.
- Phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, với các chú bộ đội khi giao lưu văn nghệ và chơi trò chơi.
- Một số trẻ nghịch, hiếu động còn chạy lung tung, không đi theo hàng.     Hướng khắc phục: Cô cần nhắc nhở, hướng trẻ vào 1 số tình huống để trẻ tập trung hơn.
* Hoạt động ngoài trời:
- Trẻ hứng thú quan sát thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá xung quanh mình. Biết tên gọi, đặc điểm, màu sắc, cũng như  biết
 được 1 số ích lợi của hoa.
    - Lưu ý: Một số trẻ chưa tập trung, còn mải nói chuyện với bạn bên cạnh không chú ý vào hoạt động quan sát do cô tổ
chức.    Hướng khắc phục: Cô cần hướng sự chú ý của trẻ vào hoạt động quan sát bằng cách tạo tình huống, nhờ trẻ giải đáp, trả lời của cô hoặc bạn chưa trả lời được nhằm lôi cuốn sự chú ý của trẻ, trẻ sẽ không nói chuyện nữa.
	- Hào hứng, phấn khởi khi tham gia các trò chơi vận động, chơi với đồ chơi ngoài trời. Say mê các trò chơi với phấn, lá, tạo nên những bức tranh sinh động hay những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu.
* Hoạt động góc: 
	- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu vui chơi, biết lựa chọn nội dung chơi và thể hiện ý tưởng chơi một cách tự nhiên.
- Các góc chơi đều có kĩ năng, buổi chơi diễn ra rất tốt đẹp, cô tuyên dương cả lớp. Góc nghệ thuật tạo được nhiều sản phẩm đẹp, kĩ năng cắt dán, vẽ của trẻ tốt.
* Hoạt động vệ sinh- ăn ngủ:
	  - Trẻ có kĩ năng rửa tay, rửa mặt, ăn uống văn minh, không vãi cơm, không nói chuyện khi ăn, xúc miệng nước muối.
- Một số trẻ trong khi ăn còn nói chuyện làm vãi thức ăn ra bàn.    Hướng khắc phục: Nhắc trẻ cầm thìa đúng cách, ăn gọn gàng, nhặt thức ăn vào khay khi bị vãi, tạo thói quen ăn uống lịch sự, văn minh.
* Hoạt động chiều: 
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái đã học: o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, ôn luyện các chữ cái đã học qua trò chơi “Tìm nhanh khoanh đúng”.
	  - Trẻ biết cách chơi trò chơi, khoanh đúng chữ cái theo yêu cầu của cô.




Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021
Trò chơi chữ cái u, ư
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
	1. Mục đích - Yêu cầu
	* Kiến thức:
		- Trẻ phát âm đúng chữ cái u, ư và nhận ra chữ cái u, ư, phân biệt được chữ cái u, ư qua đặc điểm cấu tạo của chúng   thông qua các trò chơi: Vui cùng xúc xắc, Cùng nhau tạo dáng, Về đúng doanh trại và Đi chợ.
* Kĩ năng:
		- Củng cố kỹ năng phát âm chuẩn và phân biệt chữ cái u, ư thông qua các trò chơi. 
		- Rèn phản xạ nhanh, các giác quan, khả năng vận động và sự khéo léo của trẻ thông qua các trò chơi.
* Thái độ:
		- Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động phối hợp trong nhóm bạn bè. 
		- Hứng thú tham gia các hoạt động vui chơi cùng cô và bạn. 
		- Đoàn kết và biết chờ đợi đến lượt chơi. 
	II. Chẩn bị:
	 1. Đồ dùng của cô
	- Đồ dùng có chữ u, ư; các ô vuông có chữ u, ư. 
	- 2 doanh trại có gắn chữ u, ư.
	- Quân xúc xắc to, trống.
	- Màn hình ti vi, điện thoại.
	- Nhạc trò chơi theo chủ đề: Gumy, Chúng tôi là chiến sĩ, Tập làm chú bộ đội, Chú bộ đội đảo xa, Tình yêu chiến sĩ,...
	2. Đồ dùng của trẻ
	- Trang phục có gắn chữ u, ư để biểu diễn thời trang.
	- Bông hoa có gắn chữ u, ư.
	
	3. Tiến hành:
	* Ổn định, gây hứng thú:
	       - Xin nhiệt liệt chào mừng các chiến sĩ đã đến với chương trình “Sân chơi chữ cái” ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đội Nắng vàng và đội Biển xanh, các chiến sĩ sẽ được trải nghiệm với những trò chơi chữ cái cực kì thú vị và hấp dẫn. 
	3.1.HĐ1: Ôn chữ cái u, ư:
	       - Và để biết được chủ đề của Sân chơi chữ cái ngày hôm nay, chúng ta cùng hướng lên sân khấu theo dõi màn biểu diễn thời trang “Sắc áo người lính” do các chiến sĩ của 2 đội Nắng vàng và Biển xanh biểu diễn. (Nhạc Gumy)
	       - Đang bước trên sân khấu là bộ sưu tập Biển xanh với những bộ trang phục vừa khoẻ khoắn vừa năng động làm tôn lên vẻ tươi mới tràn đầy sức sống của bộ trang phục.
“Nét móc ngược chính là tôi
Phía phải nét thẳng đứng nghiêm muốn chào”. 
                                                                                   Đố là chữ gì? Chữ gì? Chữ gì?
	      - Và tiếp theo là bộ sưu tập Nắng vàng với những bộ trang phục trẻ trung mang màu sắc tươi trẻ của ngày mới. 
“Hình dáng tôi giống chữ u
Nhưng tôi lại thích có thêm râu dài.”
                                                                                     Các bạn ơi, tên tôi chữ gì?
	      - Các chiến sĩ vừa được thưởng thức màn biểu diễn thời trang vô cùng ấn tượng, trên bộ trang phục của các siêu người mẫu có điều gì đặc biệt không?
	      - À, đúng rồi, đó là chữ cái u, ư mà chúng mình đã được làm quen rồi đấy. Và đây cũng chính là chủ đề của sân chơi chữ cái ngày hôm nay. Chào mừng các đội đã đến với “Sân chơi chữ cái u, ư”.
	3.2. Trò chơi Vui cùng xúc xắc:
	     - Đến với sân chơi chữ cái ngày hôm nay còn có một vị khách rất đặc biệt. Các đội hãy nổ tràng pháo tay chào đón vị khách đặc biệt đến tham gia chương trình cùng với chúng ta.
	     - Xin chào anh xúc xắc.
	     - Đến chơi với các em ngày hôm nay, anh mang đến một trò chơi hết sức vui nhộn đó là trò chơi “Vui cùng xúc xắc’.
	     - Các chiến sĩ ơi, để trò chơi được bắt đầu, các chiến sĩ hãy đứng thành vòng tròn rộng và cùng lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi nhé.
	     - Cách chơi: Trên áo các chiến sĩ đã gắn những bông hoa có chứa chữ cái u, ư. Ở trò chơi xúc xắc vui nhộn này, khi anh xúc xắc quay một vòng theo nhạc, khi nhạc dừng lại mà mặt trước của anh xúc xắc là chữ cái nào thì chiến sĩ nào có bông hoa chữ cái giống chữ cái của anh xúc xắc thì đứng lên phía trước và phát âm to chữ cái đó. Các chiến sĩ đã rõ cách chơi chưa? Kết thúc trò chơi đội nào có nhiều thành viên chọn đúng thì đội đó giành chiến thắng. Các đội đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu! (Nhạc Chúng tôi là chiến sĩ)
	    + Trẻ chơi 2-3 lần. 
	    + Cô bao quát trẻ chơi, nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi.
	3.3.HĐ3: Trò chơi: Cùng nhau tạo dáng
	    * Cách chơi: Các đội sẽ cùng nhau đọc đồng dao, phối hợp với nhịp trống và vận động minh hoạ, khi đọc hết bài đồng 	dao cô yêu cầu Xếp hình, Xếp hình chữ cái nào thì các đội sẽ xếp hình chữ cái đó. Các đội đã rõ cách chơi chưa? 
	   - Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần, quan sát, động viên, khuyến khích trẻ. (Đọc đồng dao Kéo cưa lừa xẻ, Dệt vải)
	   - Sau mỗi lần các đội xếp xong, cô chụp ảnh cho lên tivi.
 	   - Vừa rồi các đội đã xếp chữ cái theo yêu cầu, bây giờ cô mời các đội hãy cùng nhau xem lại các hình ảnh mà đội mình vừa xếp nhé. Trẻ xem và nhận xét.
	   - Cô thấy đội nào cũng xếp giỏi, đúng theo yêu cầu chữ cái cô yêu cầu. Cả 2 đội đều giành chiến thắng.
	3.4.HĐ4: Trò chơi: Về đúng doanh trại
	   - Cách chơi như sau: Đây là 2 doanh trại quân đội có gắn chữ cái u, ư, trên áo các chiến sĩ có bông hoa chứa chữ cái nào thì phải tìm về đúng doanh trại có chữ cái tương ứng. Thời gian chơi trong 1 bản nhạc, nhạc dừng lại các chiến sĩ phải nhanh chân tìm đúng về doanh trại của đội mình.
	   - Luật chơi: Chưa dừng nhạc mà các chiến sĩ đã chạy về doanh trại thì kết quả đó sẽ không được tính.
	   - Các đội đã rõ cách chơi, luật chơi chưa. Bản nhạc dành cho các đội bắt đầu. (Nhạc Tập làm chú bộ đội)
	   - Đội nào cũng đã tìm đúng về doanh trại của mình. Bây giờ các đội hãy dùng những bông hoa trên áo trang trí cho doanh trại của mình thêm đẹp nhé.
	3.4.HĐ3: Trò chơi: Đi chợ
	    - Vừa rồi, 2 đội đã trang trí cho doanh trại thật là đẹp, để chuẩn bị cho buổi liên hoan kỉ niệm ngày 22/21, 2 đội sẽ đi chợ để mua 1 số đồ dùng để phục vụ cho buổi liên hoan.
	    - Cách chơi: Lần lượt các chiến sĩ của 2 đội phải bật qua những ô có chứa chữ u, ư lên mua những đồ dùng có chữ u hoặc ư theo yêu cầu của cô. Thời gian chơi là một bản nhạc. Kết thúc trò chơi đội nào mua được nhiều đồ dùng đúng với yêu cầu của cô đội đó chiến thắng. 
	    - Trẻ chơi, cô bao quát, xử lý tình huống khi cần.
	    - Cô kiểm tra số đồ dùng 2 đội mua được và nhận xét kết quả của từng đội.
 * Kết thúc: Chương trình “Sân chơi chữ cái” của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề gì?
	   - Hôm nay các chiến sĩ chơi rất xuất sắc, cô tuyên bố cả 2 đội đều giành chiến thắng!
	   - Sân chơi của các chiến sĩ đến đây là kết thúc, xin cảm ơn các chiến sĩ lớp 5A2. Xin chào và hẹn gặp lại.                               (Nhạc Tình yêu chiến sĩ).

Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
	- Trẻ mạnh khỏe, sức khỏe tốt, trẻ đến lớp đầy đủ. Trẻ ăn không hết xuất, người mệt mỏi.
	- Thân nhiệt của trẻ được cập nhật 3 lần/ngày. (Sáng đón trẻ, trước giờ ngủ và trước khi trẻ ra về).
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Trẻ ngoan ngoãn, có nề nếp học tập và vui chơi.
	- Hào hứng tham gia các hoạt động do cô tổ chức. Tập trung nghiêm túc khi học.
	- Biết chia sẻ đồ chơi với bạn, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.
       3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
	* Hoạt động học:
	- Đa số trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái u, ư thông qua các trò chơi.
	- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi chữ cái, biết cách chơi các trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô.
- Lưu ý: Một số trẻ chưa thuộc chữ, phát âm còn ngọng.    Hướng khắc phục: Củng cố, ôn luyện thêm chữ cái cho trẻ ở các giờ hoạt động khác (HĐ góc), cho trẻ đọc nhiều lần, tăng cường các trò chơi ôn luyện giúp trẻ nhận biết được chữ cái. 
	* Hoạt động ngoài trời:
	- Trẻ hứng thú quan sát quang cảnh xung quanh sân trường, biết được sự thay đổi của cảnh vật xung quanh khi thời tiết thay đổi: cây cối rụng lá, con người mặc quần áo ấm,...
	- Trẻ vui vẻ, thích chơi các trò chơi ngoài trời, hào hứng, biết chia sẻ nhường nhịn, tạo không khí đoàn kết khi chơi.
	* Hoạt động góc: 
	- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi, thể hiện đúng hành động và một số tiêu chuẩn đạo đức của vai chơi, biết giao lưu, liên kết vai chơi, nhóm chơi.
- Góc phân vai: Một số trẻ chưa tập trung, còn đùa nghịch với các bạn góc xây dựng.     Hướng khắc phục: Nhắc nhở trẻ ở cả 2 góc chơi cần tuân thủ đúng nội quy góc chơi để không ảnh hưởng đến các bạn khác. 
	* Hoạt động vệ sinh- ăn ngủ:
	- Trẻ ăn ngoan, có nề nếp, có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự.
	- Ngủ đúng giờ, đủ giấc, dậy đúng giờ.
	* Hoạt động chiều: 
	- Trẻ nhận biết, phân biệt, gọi tên được các khối đã học thông qua trò chơi “Nhanh tay, nhanh mắt”.
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi, chọn được đúng khối theo yêu cầu của cô.
	- Lưu ý: Một số trẻ không tập trung, còn nói chuyện.    Hướng khắc phục: Nhắc nhở, gọi trẻ trả lời, hướng trẻ vào trò chơi để trẻ tập trung.










Thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021
VĐMH: Tập làm chú bộ đội
                                                                              Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức: 
	- Trẻ biết hát, kết hợp các động tác múa minh họa nhịp nhàng theo lời bài hát
	- Thông qua trò chơi trẻ được phát triển tai nghe và khả năng phản ứng theo nhạc thông qua nhịp chân đi.
	- Trẻ nghe cô hát, và hưởng ứng cùng cô
* Kỹ năng:
	- Kỹ năng vận động minh họa theo lời bài hát.
	- Kĩ năng nghe và phản ứng theo nhạc.
* Thái độ:
	- Tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
	- Yêu quý, biết ơn chú bộ đội.
2. Chuẩn bị:
* Cô: Nhạc các bài hát: “Tập làm chú bộ đội”, “Ước mơ chiến sĩ”, “Chú bộ đội”, “Chú bộ đội đảo xa” 
	- Trang phục của cô: Quân phục bộ đội.
* Trẻ: Mũ tai bèo.
3. Tiến hành:
* Ổn định, gây hứng thú: 
- Xúm xít, xúm xít, chúng mình thấy hôm nay cô Linh có gì khác không? Đúng rồi, hôm nay cô mặc bộ quân phục của chú bộ đội đấy. Chúng mình có thích làm chú bộ đội không?
- Cô thưởng cho chúng mình mỗi bạn một chiếc mũ tai bèo để chúng mình cùng làm các chiến sĩ nhí nhé.
-  Bắt chước chú bộ đội: Đố chúng mình biết buổi sáng các chú bộ đội làm gì?
+ Chúng mình cùng đánh răng nào?
    + Rửa mặt, tập thể dục, ăn sáng nào? Tiếp theo các chú bộ đội làm gì?
1. Hoạt động 1: Trò chơi “Hành quân” theo nhạc
- Giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cuộc hành quân hôm nay là cuộc hành quân rất thú vị đó là cuộc hành quân theo nhạc bài hát. Và các chiến sĩ hay nêu lên cảm nhận của mình về đoạn nhạc đó. Khi nhạc dạo chưa có lời các chiến sĩ đứng dậm chân tại chỗ khi có nhạc chúng mình bắt đầu hành quân. Cô mời tất cả các chiến sĩ về đội hình vòng tròn. Bên phải quay
- Đọan nhạc đầu tiên bắt đầu.
- Trẻ hành quân theo nhạc chậm: Bài “Chú bộ đội”
+ Chúng mình có cảm nhận như thế nào về đoạn nhạc này?
+ Đoạn  nhạc đó có hành quân được không? Vì sao?
+ Hành quân dễ hay khó? Đúng rồi đấy, đoạn nhạc vừa rồi có nhịp chậm nên khi các chú bôi đội hành quân theo nhịp của bài sẽ khiến cho bước chân chậm và khó hơn. Nếu không giữ thăng bằng tốt có thể bị ngã đấy.
+ Vậy các chiến sĩ cần đoạn nhạc như thế nào mới có thể hành quân được?Vậy bây giờ các chiến sĩ cùng hành quân với đoạn nhạc tiếp theo nhé!
- Trẻ nghe và hành quân theo đoạn nhạc nhanh: Bài “Chú bộ đôi đảo xa”
+ Đoạn nhạc này có hành quân các con thấy thế nào?
+ Có hành quân được không?
+ Hành quân thấy dễ hay khó? Vì Sao?
+ Đoạn nhạc nhanh khiến cho các chú bộ đội phải bước nhanh chân theo nhịp nên chúng mình thấy nóng hơn, toán mồ hôi và có cảm giác mệt. Vậy chúng mình cần nhạc như thế nào?
- Trẻ nghe và hành quân theo nhạc vừa với bài hát “Tập làm chú bộ đội”
+ Chúng mình hành quân thế nào?Vì Sao?
+ Nhịp nhạc bài hát có vừa với nhịp bước chân chúng mình không? Bài hát “Tập làm chú bộ đội” có nhịp vừa phải nên chúng mình hành quân sẽ dễ dàng hơn.
- Trẻ hát lại bài hát 1 lần
- Cô mời tất cả các chiến sĩ hành quân cùng cô nào (1 lần)
2. Hoạt động 2: Dạy vận động múa minh họa: Tập làm chú bộ đội
- Ngoài việc hành quân ra các chú bồ đội tí hon thủ nghĩ xem có thể làm gì với bài hát này?
+ À đúng rồi các chiến sĩ  vừa nêu được rất nhiều cách vận động khác nhau, cô cũng có một cách vận động, chúng mình cùng xem cô vân động như thế nào nhé.
- Cô vân động mẫu lần 1 với nhạc: Không phân tích.
+ Các con thấy cô vừa kết hợp vận động gì, có hay không?
- Cô vừa kết hợp bài hát “Tập làm chú bộ đội” với vận động múa minh họa. Chúng mình cùng xem cô tập lần nữa nhé.
- Cô tập lần 2 không nhạc kết hợp phân tích động tác.
+ ĐT1:  Từ câu: “Tập làm… Một hai”, chúng mình làm động tác dậm chân giống chú bộ đội hành quân.
+ ĐT2: “Súng chú vác trên vai, có ngôi sao trên mũ”, chúng mình bắt chước chú bộ đội vác súng trên vai phải nhé!
+ ĐT3: “Gà con ơi đừng sợ…” chúng  mình cùng làm động tác xua tay phải như nói với gà  con là  đừng sợ.
+ “Bầy quạ đen trên trời” chúng mình đưa tay phải lên trên vờ như trên cao có bầy quạ và chúng mình đưa tay xuống chân vẫn dậm.
+ ĐT4: “Thỏ ơi lại đây chơi…” chúng mình làm động tác đưa thẳng trái ra phía trước vẫy gọi bạn thỏ.
+ “Đừng sợ loài sói nhé” tay trái chúng mình xua ngang gần mặt như muốn nói rằng thỏ đừng sợ.
+ ĐT5“Bé ơi đừng khóc nhè, đừng sợ ai bắt nạt..” làm động tác đưa tay lên mắt vờ khóc nhè chân vẫn dậm.
+ ĐT5 “Vì có anh bảo vệ. Anh là bộ đội tí hon” đưa tay phải lên vỗ nhẹ vào ngực như muốn khoe rằng anh là bộ đội tí hon và chúng mình đưa tay phải lên trán chào như chú bộ đội.
- Cô vừa tập xong rồi, các chú bộ đội có muốn tập cùng cô không? Cô mời chúng mình đứng lên tập cùng cô nhé.
- Trẻ tập cùng cô lần 2 không nhạc.
- Cô cho cả lớp tập 2 lần với nhạc. Để cho vận động múa hay hơn cô kết hợp với nhạc chúng mình cùng tập với cô nào? 
- Cô cho từng tổ, nhóm nam, nữ, cá nhân tập với nhạc và biểu diễn.
- Cô sửa sai cho trẻ.
- Hỏi tên vận động.
+ Cô và chúng mình vừa vận động gì đấy?
3. Hoạt động 3: Hát nghe : Ước mơ chiến sĩ của nhạc sĩ Hoài An.
- Hôm nay cô thấy các chiến sĩ hôm nay tập rất vui vẻ và hăng say cô  cũng muốn làm chú bộ đội để đem lời ca tiếng hát của mình hát cho mọi người nghe cô hát tặng chúng mình một bài hát rất quen thuộc và chúng mình nghe xem đó là bài hát gì nhé?
- Cô hát lần 1 kết hợp một số động tác. 
+ Bài hát có trong chương trình gì?
+ Chúng minh nghe trong bài hát có những  hình ảnh gì?
- Tóm tắt nội dung bài hát: Đúng rồi đấy các con ạ Bài hát có nhịp nhạc vui vẻ và nội dung cũng rất hay. Bài hát nói đến các chiến sĩ trẻ rất yêu đời và có nhiều ước mơ. Khi các chiến sĩ nhớ nhà thường hay ngồi hát cùng cây đàn ghi ta và  nhờ gió mang lời yêu thương gửi về nơi quê nhà. Cây đàn ghi ta là người bạn tâm tình theo các chiến sĩ đi khắc nơi đấy các chiến sĩ tí hon ạ!
- Trẻ đứng thành vòng tròn hát cùng cô. 
+ Bây giờ cô muốn tất cả chúng mình cùng đứng lên cất cao lời hát để tặng cho mọi người.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ mạnh khỏe, sức khỏe tốt, trẻ đến lớp đầy đủ.
- Thân nhiệt của trẻ được cập nhật 3 lần/ngày. (Sáng đón trẻ, trước giờ ngủ và trước khi trẻ ra về).
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hào hứng tham gia các hoạt động do cô tổ chức. Tập trung nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài.
- Chơi đoàn kết, chia sẻ đồ chơi với bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
* Hoạt động học:
- Trẻ kĩ năng múa minh họa bài hát: Tập làm chú bộ đội.
- Mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn, có tai nghe nhạc, cảm thụ âm thanh tốt.
- Lưu ý: Một số trẻ động tác còn chưa đúng, hát còn ngọng.    Hướng khắc phục: Động viên, khuyến khích trẻ, luyện thêm cho trẻ ở những giờ hoạt động khác (Hoạt động góc, chiều). 
* Hoạt động ngoài trời:
- Trẻ có ý thức dọn dẹp, vệ sinh sân trường gọn gàng, sạch sẽ, biết quét sân, nhặt giấy rác, lá cây bỏ vào thùng rác.
- Tích cực tham gia cùng cô trong hoạt động lao động vệ sinh hàng tuần.
- Trẻ vui vẻ, thích chơi các trò chơi ngoài trời, hào hứng chơi, biết chia sẻ nhường nhịn, tạo không khí đoàn kết khi chơi.
* Hoạt động góc: 
- Tạo ra được công trình xây dựng là Doanh trại quân đội có bố cục đẹp, sinh động với các khu nhà ở, vườn rau, ao cá
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi để thực hiện ý định chơi của mình, tạo ra sản phẩm đẹp về chủ đề.
* Hoạt động vệ sinh- ăn ngủ:
 - Trẻ ăn ngoan, có nề nếp khi ăn, trẻ biết tự ăn, ăn hết suất, gọn gàng không làm rơi vãi thức ăn ra bàn.
 - Trẻ có kĩ năng rửa tay, rửa mặt thành thạo, biết súc miệng nước muối sau khi ăn.
 - Trẻ ăn ngoan, có nề nếp, không làm rơi vãi cơm, thức ăn ra bàn, thu dọn đồ dùng khi ăn xong, ngủ đúng giờ.
 - Lưu ý: Một số trẻ giờ ngủ còn trằn trọc hay đi vệ sinh nhiều.    Hướng khắc phục: Cô nhẹ nhàng động viên trẻ, cho trẻ nằm cạnh vỗ về trẻ để trẻ ngủ ngon giấc.
* Hoạt động chiều: 
- Biểu diễn các bài hát trong chủ đề một cách mạnh dạn, tự tin.
- Nêu tiêu chí, tiêu chuẩn bé ngoan với các hành vi phù hợp. Được cắm cờ hàng ngày và được phát phiếu bé ngoan vào cuối tuần khi ngoan.
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